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	Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 11 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 5440/TTr-CAT-PC06 ngày 21 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân (ban hành mới 06 TTHC; sửa đổi, bổ sung 10 TTHC; bãi bỏ 03 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; đối với TTHC cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại trụ sở làm việc của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (chi tiết Phụ lục kèm theo Quyết định).
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Cập nhật các TTHC mới được phê duyệt vào Cơ sở dữ liệu TTHC trên Cống Dịch vụ công quốc gia;

b) Công khai các TTHC này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Công an tỉnh:

a) Cập nhật các TTHC mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định;

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ giải quyết các TTHC (nếu có) và hoàn thành việc cấu hình TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh;

c) Triển khai thực hiện giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

d) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã và thành phố Huế bố trí cán bộ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; phổ biến và sao gửi Quyết định này đến Công an các xã, phường, thị trấn;

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

a) Niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tại Trung tâm Hành chính công và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị;

b) Tạo điều kiện làm việc và bảo đảm đủ cơ sở vật chất cho cán bộ Công an được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

c) Triển khai thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP và CV: NC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình


PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

1. Thủ tục hành chính mới ban hành

	Stt
	Mã TTHC
	Lĩnh vực
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết

(ngày làm việc)
	Cách thức và địa điểm thực hiện
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	1.010097
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	03 ngày
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Cổng dịch vụ công quốc gia; cổng dịch vụ công Bộ Công an
	Công an cấp tỉnh

	2
	1.010098
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân
	05 ngày
	
	Công an cấp tỉnh

	B. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	1.010099
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	03 ngày
	- Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Cổng dịch vụ công quốc gia; cổng dịch vụ công Bộ Công an
	Công an cấp huyện

	2
	1.010100
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân
	05 ngày
	
	Công an cấp huyện

	C. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	1.010101
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	03 ngày
	Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú
	Công an cấp xã

	2
	1.010102
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Thông báo số định danh cá nhân
	Chưa quy định
	
	Công an cấp xã


2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

	Stt
	MÃ TTHC
	Lĩnh vực
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết

(ngày làm việc)
	Cách thức và địa điểm thực hiện
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	2.000200
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	07 ngày
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Cổng dịch vụ công quốc gia; cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân;

- Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
	Công an cấp tỉnh

	2
	2.001196
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	07 ngày
	
	Công an cấp tỉnh

	3
	2.001195
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Đổi thẻ Căn cước công dân
	07 ngày
	
	Công an cấp tỉnh

	4
	2.001194
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Cấp lại thẻ Căn cước công dân
	07 ngày
	
	Công an cấp tỉnh

	5
	2.001178
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
	07 ngày
	
	Công an cấp tỉnh

	B. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	2.001177
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	07 ngày
	- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Thông qua cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân;

- Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.
	Công an cấp huyện

	2
	2.001174
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	07 ngày
	
	Công an cấp huyện

	3
	2.000408
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Đổi thẻ Căn cước công dân
	07 ngày
	
	Công an cấp huyện

	4
	2.000377
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Cấp lại thẻ Căn cước công dân
	07 ngày
	
	Công an cấp huyện

	5
	2.000677
	Cấp, quản lý Căn cước công dân
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
	07 ngày
	
	Công an cấp huyện


3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

	Stt
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	1.003411
	Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
	Luật Căn cước công dân
	Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
	Công an cấp tỉnh

	2
	1.003410
	Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
	Luật Căn cước công dân
	Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
	Công an cấp tỉnh

	3
	1.004364
	Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
	Luật Căn cước công dân
	Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
	Công an cấp tỉnh

	B. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	2.001238
	Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
	Luật Căn cước công dân
	Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
	Công an cấp huyện

	2
	1.003092
	Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
	Luật Căn cước công dân
	Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
	Công an cấp huyện

	3
	1.003404
	Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
	Luật Căn cước công dân
	Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
	Công an cấp huyện


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




_1698136949/Thu tuc hanh chinh.zip


Thu tuc hanh chinh.pdf

NQIDUNG CU TH
THAM QUYEN GI A\\ T4
NHAN VA TRA KETOUK TAI BQO PHAN MOT CUA CAC CAP

TREN DIA BAN TINH THU A THIEN HUE
(Kem theo Quyét dinh sé6 2838/0D-UBND ngay 05 thang 44 nam 2021
ctia Chit tich UBND tinh Thira Thién Hué)

I. THU TUC HANH CHINH MOI BAN HANH

A. THU TUC HANH CHINH CAP TiNH

1. Thii tue: Khai thac théng tin trong Co sé dir liéu quoc gia vé dan cu

1L.1. Trinh tw thyc hién:

Budce 1: Co quan, t chirc chuén bi d@iy du hd so theo quy dinh cua phap
luat.

Budc 2: Nop hé so tai Trung tam Phyc vy hanh chinh céng tinh,

Budc 3: Can b tiép nhan hd so kiém tra tinh phép 1y va ndi dung hd so.

- Trudmg hop hd so day du, hap 18 thi tiép nhan hd so va cip gidy hen tra
ket qua.

- Trudng hop hé so khéng ddy du thi huong din dé cong din bd sung,
hoan thién hé so; trudng hop ho so khong hop 1é thi tir chéi tiép nhén va néu rd
1y do.

Buée 4: Co quan, t6 chite nhan van ban tra 141 tai Trung tdm Phyc vy hanh
chinh ¢dng tinh hodc qua dudmg chuyén phét dén dia chi theo yéu cu.

1.2. Cach thire thire hién:

- Nép hd so tryc tiép tai Trung tdim Phuc vy hanh chinh cdng tinh.

- Théng qua Céng dich vu c¢dng qudc gia, Céng dich vu cong Bo Cong an.

- Thoi gian tiép nhén hd so: Gio hanh chinh céc ngay 1am viée tir thi 2
dén thir 6 va sang thir 7 hang tuin (trlr cic ngdy nghi 18, tét theo quy dinh cua
phap ludt).

1.3. Thanh phﬁn, s0 hrgng hd so:

a. Thanh phan hé so:

- Van ban d& nghi khat thc thong tin trong co s& dir lidu quée gia vé dan
cu trong d6 néu 15 1y do cén khai thac, sir dung théng tin, thot gian khai théc,
théng tin cin khai théc \{é cam doan vé viéc chiu trach nhiém trong str dung
théng tin khi dugce cung céap.
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- Xuét trinh gidy t& hop 1& chimg minh théng tin cong dan dén ndp hd so.

b. $6 lugng hd so: 01 (mbt) bé..

1.4. Thoi han gidi quyét: 03 ngay lam viée.

1.5. Doi twong thue hié¢n tha tuc hanh chinh: Co quan nha nuéc, td
chire chinh tri, t6 chirc chinh tri - x& hdi & cép tinh; t& chirc hanh nghé cong
chimg, thira phét lai va to chire khac duge giao thue hién cédc dich vu cong trén
dia ban quan ly.

1.6. Co quan thyc hién thd tuc hanh chinh: Phéng Canh sat Quan ly
hanh chinh vé trat ty x& hdi, Cong an tinh.

1.7. Két qua thye hién thit tuc hanh chinh:

- Vin ban théng bao két qua khai thac thdng tin trong Co s& dif lidu quéc
gia vé& dan cu.

- Cung cip quyén khai thac théng tin trong Co s& dir 1iéu qubc gia vé dén
cu cho co quan, t6 chuc theo quy dinh tai khoan 8 Diéu 1 Nghi dinh s6
372021/NBD-CP ngay 29/3/2021 cua Chinh phu.

- Truong hop khéng giai quyét phai ¢ vin béan tra 101 va néu 16 ly do.

1.8. L¢ phi: Chua quy dinh.

1.9. Tén mau don, mau t& khai: Chira quy dinh.

1.10. Yéu cAu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

1.11. Cin cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Luat Can cudc céng dan sb 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Nghi dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mot sd
diéu va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan.

- Nghj dinh sb 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 sita dbi, bé sung mét s6
didu cia Nghi dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mdt
sb didu va bién phap thi hanh Luat Cin cude cdng dan.

2. Thit tuc: Khai thic thong tin trong Co s& dir li€u can cudc cong
din,

2.1. Trinh ty thuc hién:

Budc 1: Co quan, td chirc chudn bj ddy di ho so theo quy dinh cua phap
luat.

Bude 2: Nop hé so tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh.

Bude 3: Can bo tiép nhén ho so kiém tra tinh phap Iy va ndi dung hd so.

- Trudmg hop hd so diy du, hop 1€ thi tiép nhin hd so va cap giy hen tra
két qua.
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- Trudmg hop hd so khéng day di thi huéng din dé céng dan bd sung,
hoan thién hé so; truong hop hd so khdng hop 18 thi tir chéi tiép nhén va néu rd
ly do.

Budc 4: Co quan, t6 chirc nhan vin ban tra 1oi tai Trung tdm Phuc vu hanh
chinh ¢6ng tinh hodc qua duéng chuyén phét dén dia chi theo yéu cu.

2.2, Cach thire thye hién:

- Nép hd so true tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng tinh.

- Thang qua Céng dich vu cong qubc gia, Cong dich vu cdng Bé Cong an.

- Thoi gian tiép nhén hd so: Giv hanh chinh céc ngay lam viéc tur tha 2
dén thlr 6 va sdng thir 7 hang tuan (trir cac ngdy nghi Ié, tét theo quy dinh cua
phép luat).

2.3. Thanh phan, s6 lwong hd so:

a. Thanh phin hd so:

* Pdi vé6i 1§ chire:

- Vin ban d& nghj khai thac théng tin trong co s& dit liéu cin cude cong
dan (trong d6 néu rd myc dich, ni dung, pham vi théng tin can cung cip, cam
doan chiu trach nhiém trong sir dung néi dung thdng tin khi dugc cung cip).

- Xuét trinh gidy t& hop 18 chimg minh théng tin céng dan dén ndp hd so.

* Pbi voi ca nhan:

- Vin ban yéu cdu khai thac théng tin trong co s& dir liéu cin cudce cdng
dan (trong d6 néu rd muc dich, ndi dung théng tin khi duge cung cap).

- Xuit trinh thé Can cudc cbng dan cta cong din dé co quan Coéng an
kiém tra, x4c dinh ding ngudi dé nghi cung cap thong tin.

b. 86 luong hd sot 01 (mét) bo.

2.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viée.

2.5. Péi twgng thwe hién thi tuc hanh chinh: Co quan, t§ chuc, ¢4 nhén
¢ lién quan dén viéc khai thac thong tin trong co s& dir liéu can cude cong dan.

2.6. Co' quan thyc hién tha tuc hanh chinh: Phong Céanh sat quan ly
hanh chinh vé trit ty x& héi, Cong an tinh.

2.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Vin ban thong bao két qua
khai thac trong Co s& dir liéu cdn cude cong dén.

2.8. L& phi: Chua quy dinh.

2.9. Tén mAu dom, miu t& khai: Chua quy dinh.

2.10. Y&u ciu, didu kién thye hién thi tuc hanh chinh:
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- Co quan, té chiie, ¢a nhan khéng thude quy dinh tai diém a, b, ¢ Khoan 1
Piéu 8 Théng tu sb 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 ¢ nhu cdu cung cép
thong tin cdng dan trong Co s¢ dit liéu cin cude cbng dén phai duge c¢bng dan
d6 déng y bang vin ban cé cdng chimng hodc chung thuc.

2.11. Cin cir phap ly cia thu tuc hanh chinh:

- Luat Cin cudce cdng dan s& 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Théng tu s6 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Can cuéc coéng dan va Nghi dinh sb 137/2015/NP-CP ngay 31/12/2015
quy dinh chi tiét mét sé didu va bién phap thi hanb Luat Cin cudc cdng dan da
duge sira d6i, bd sung bang Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021.
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B. THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

1. Thi tuc: Khai thic thong tin trong Co s& dif liéu qudc gia vé dan cur
1.1. Trinh ty thwc hién:

Buée 1: Co quan, t§ chirc chuin bi diy du hd so theo quy dinh ctia phap

luat.

Budc 2: Nop hé so tai Trung tim Hanh chinh céng cdp huyén.

Budc 3: Can bé tiép nhan hé so kiém tra tinh phip 1y va néi dung hd so.

- Trudmg hop hd so ddy di, hop 18 thi tiép nhén hd so va clp gidy hen tra
két qua.

- Trudng hgp hé so khéng ddy du thi huéng dén dé céng dan bd sung,
hoan thién hé so, truong hop hé so khong hop 1€ thi tir chdi tiép nhén va néu rd
ly do.

Budc 4: Co quan, t6 chirc nhan vian ban tra 16i tai Trung tim Hanh chinh
cdng cap huyén hodc qua dudng chuyén phat dén dja chi theo yéu cau.

1.2. Cach thire thire hién: _

- Nop hd so tryc tiép tai Trung tam Hanh chinh cong cé‘ip huyén.

- Thong qua Cbng dich vu cong quéc gia, Céng dich vu cong B6 Cong an.

- Thoi gian tiép nhan hd so: Gio hanh chinh cac ngay lam viéc tir thi 2
dén thir 6 va sang thir 7 hang tudn (trir cac ngay nghi 18, tét theo quy dinh cia
phap luat).

1.3. Thanh phén, sé lwgng ho so:

a. Thanh phin hé so:

- Van ban dé nghi khai thac théng tin trong co s dit liéu quéc gia vé dan
cu trong d6 néu ré Iy do can khai thac, sir dung thong tin, thoi gian khai thac,
thong tin can khai thac va cam doan vé viéc chiu trach nhiém trong sir dung
thong tin khi dugce cung cép.

- Xudt trinh gidy t& hop 1& chimg minh théng tin cdng dan dén ndp hd so.

b. S6 lugng hd so: 01 (mdt) bo.

1.4. Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc.

1.5. Dbi twgng thyce hién thi tuc hanh chinh: Co quan nhi nudc, td
chuic chinh tri, té chiic chinh tri - x4 hdi & cip huyén, cip xa va td chac khac co
tru s¢ chinh trén dia ban quan ly.

1.6. Co’ quan thire hién thi tuc hanh chinh: Céng an cép huyén.

1.7. Két qua thue hién tha tuc hianh chinh:
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- Vin ban théng bao két qua khai thac thong tin trong Co so dit lidu quéc
gia vé dan cu.

- Cung cép quyén khai thac théng tin trong Co s& dir ligu qubc gia vé dan
cu cho ¢o quan, t6 chic theo quy dinh tai khodn 8 Diéu 1 Nghi dinh sé
37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 cta Chinh pho.

- Truémg hop khéng giai quyét phai cé viin ban tra 1oi va néu rd ly do.

1.8. Lé phi: Chua quy dinh.

1.9. Tén mau don, miu t& khai: Chua quy dinh.

1.10. Y&u chu, diéu Kién thire hién thi tuc hanh chinh: Khéng,

1.11. Cin cir phap ly cia tha tuc hanh chinh:

- Luét Cin cudc céng dan s 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Nghj dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mot sé
diéu va bién phap thi hanh Luét Cén cude cdng dan.

_ Nghi dinh sé 37/2021/NB-CP ngay 29/3/2021 sira déi, bd sung mét s6
diéu cua Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mot
sO diéu va bién phap thi hanb Luét Can cude céng dan.

2. Thit tuc: Khai thiac théng tin trong Co s& dir li€u cin cudc cong
dan.

2.1. Trinh tw thuc hién:

Budc 1: Cong dan chudn bi day du hé so theo quy dinh ciia phép luat.

Buéc 2: Nép hd so tai Trung 14m Hanh chinh cdng cap huyén.

Budc 3: Can b tiép nhan hd so kiém tra tinh phap 1y va ndi dung hd so.

- Trudmg hop hd so ddy da, hap 18 thi tiép nhan hd so va cp gidy hen tra
két qua.

_ Trudng hop hé so khéng diy di thi huéng din dé céng dan bd sung,
hoan thién hé so; trudng hop hé so khong hop 18 thi tir chdi tiép nhédn va néu rd
1y do.

Birdge 4: Cong dan nhan van ban tra 101 tai Trung tdm Hanh chinh cong clp
huyén hodc chuyén phat dén dia chi theo yéu cau.

2.2, Cach thue thye hién:

- Nép hd so true tiép tai Trung tim Hanh chinh cong cap huyén.

- Thoi gian tiép nhan hd so: Gio hanh chinb cdc ngay lam viéc tir thir 2
dén thir 6 va sang thtr 7 hang tudn (trir cac ngay nghi 1€, tét theo quy dinh cia
phap luat).

2.3. Thanh phin, sé lugng ho so:







a. Thanh phan hé so:

* Dbi véi tb chire:

- Vin ban d& nghj khai thac thong tin trong co s& dir lidu cin cude cong
dan (trong dé néu rd muc dich, ndi1 dung, pham vi thong tin can cung cap, cam
doan chiu trach nhiém trong str dung néi dung théng tin khi dugc cung cap).

- Xudt trinh gidy t& hop 1& chimg minh théng tin c¢ong dan dén ndp hd so.

* P6i v6i ca nhan:

- Vin ban yéu céu khai thdc théng tin trong co s& dir lidu ciin cude cong
dan (trong do néu ré muc dich, néi dung thong tin khi dugce cung cap).

- Xuét trinh thé Cin cudc cong din cla cong dan dé co quan Céng an
kiém tra, x4c dinh ding nguoi dé nghi cung cip théng tin.

b. S lugng hd so: 01 (mot) bo.

2.4. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc,

2.5. Péi twgng thue hién tha tuc hanh chinh: Co quan, t6 chirc, ¢4 nhan
co lién quan dén viéc khai thac thong tin trong co s¢ dir liéu cén cudc cong déan.

2.6. Co quan thye hién thii tuc hanh chinh: Céng an cip huyén.

2.7. Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Vin ban théng bao két qua
khai thac trong Co s& dir ]idu can cudce cong dan.

2.8. Lé phi: Chura quy dinh.

2.9. Tén mau don, mau to khai: Chua quy dinh.

2.10. Y&u ciu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan, td chuc, ca nhan khéng thude quy dinh tai diém a, b, ¢ Khoan 1
Piéu 8 Théng tu s6 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 ¢6 nhu cdu cung cép
théng tin cong dén trong Co sé& dir [i¢u cin cude cdng dén phai duge cong déin
dé dong y bang vin ban ¢ coéng chimg hodc chirng thyec.

2.11, Can ci phap ly cia tha tue hanh chinh:

- Lugt Can cuée cong dan sb 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Théng tu sé 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Can cudc céng dan va Nghi dinh sé 137/2015/NB-CP ngay 31/12/2015
quy dinh chi tiét mét sb diéu va bién phap thi hanh Ludt Can cude cong dén da
dge sira ddi, bé sung bang Nghi dinh s 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021.
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C. THU TUC HANH CHINH CAP XA

1. Thi tuc: Khai thic thong tin trong Co s& dii liéu qudc gia vé din cu

1.1. Trinh ty thye hién:

Buée 1: Cong dan chuan bi diy di hé so theo quy dinth clia phap Juat.

Budce 2: Nop hé so tai Cang an x, phudng, thi trin.

Budce 3: Can bd tiép nhan ho so kiém tra tinh phap !y va néi dung hd so.

- Trudmg hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so va cép gidy hen tra
két qua.

- Trudmg hop ho so khéng ddy du thi huéng dan cdng dan bd sung, hoan
thién hd so, trudng hop hd so khéng hop 1é tir chdi tiép nhén va néu s ly do.

Budéc 4: Cong dan nhén van ban tra 1oj tai Cong an x4, phudng, thi trén
hoic qua dudmng chuyén phat dén dia chi theo yéu ciu.

1.2. Cach thire thue hién:

- N6p hd so truc tiép tai Cong an x4, phudmg, thj trdn.

- Théng qua Cong dich vy cong qudc gia, Céng dich vu c¢éng Bé Cong an.

- Thdi gian tiép nhan hd so: Gid hanh chinh cac ngay lam viéc tir thir 2
dén thu 6 va sang thir 7 hang tuan (trir cac ngay nghi 1€, tét theo quy dinb cua
phap luat).

1.3. Thanh phan, sé lwgng hd so:

a. Thanh phan hd so:

- Vin béan dé nghi khai thac thong tin trong co sé dir lieu qubc gia vé dan
cu (trong do6 néu rd ly do cAn khai théc, st dung théng tin, thoi gian khai thac,
thong tin can khaj thac va cam doan vé viéc chiu trach nhiém trong sa dung
thdng tin khi duoc cung cap).

- Xuét trinh gidy t& hop 16 chimg minh théng tin céng dan dén ndp hd so.

b. 86 luong hé so: 01 (mot) bd.

1.4. Thari han gisi quyét: 03 ngay lam visc.

1.5. D6i twgng thuye hién thi tuc hanh chinh: Cdng din dang ky thudng
tru hofic tam tra trén dia ban quan ly.

1.6. Co quan thyc hién thd tyc hanh chinh: Céng an xa, phuong, thi
tran.

1.7. K&t qui thuc hién thi tuc hanh chinh: Van ban théng bao két qua
khai thac théng tin trong Co s& dir ligu qudc gia vé dan cu.

1.8. Lé phi: Chua quy dinh.

1.9. Tén miu don, miu t& khai: Chua quy dinh.
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1.10. Yéu céu, didu kién thuc hién thi tyc hanh chinh: Khéng.

1.11. Can cir phap ly ctia tha tuc hanh chinh:

- Luat Cén cudc cong dan s6 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mét sb
diéu va bién phap thi hanh Luat Can cude cdng déan.

- Nghij dinh sé 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 sita dbi, bd sung mét sb
diéu cia Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mét
s0 di€u va bién phép thi hanh Luat Cin cuéde cdng dan.

2. Thi tye: Théng bio sé dinh danh cd nhéan

2.1. Trinh tw thyc hién

Bude 1: Cong dan hodc ngudi dai dién hop phap cia céng dan yéu cau
Céng an cAp x4 noi c¢dng dan dang ky thudn g tri cép vin ban théng bao.

Budce 2: Cong an cép X3 noi cong dan ding ky thuong i kiém tra thong
tin céng dén trong Co s& dir liéu qubc gia vé dan cu, in Th(“n}g bdo s6 dinh danh
c4 nhén va thong tin céng dén trong Co s& dif liéu qudce gia vé dan cu.

2.2. Cach thirc thye hién

Truc tiép tai Céng an cAp x4 noi céng din dang ky thuom g tr.

2.3. Thanh phin, s6 lugng ho so:

a. Thanh phin hd so: Xuét trinh gidy t& hop 1é ching minh théng tin cong
dan hodc ngudi dai dién hop phap.

b. Sé lugng hd so: 01 (mét) bb.

2.4. Théi han gidi quyét: Chua quy dinh.

2.5. Poi tugng thuc hién tha tuc hanh chinh: Céng dan ding ky thudmg
tri trén dia ban quéan ly.

2.6. Co quan thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: Céng an cip xa.

2.7. Két qua thwe hién thit tyc hanh chinh: Théng bio sé dinh danh c4
nhén va théng tin céng dén trong co s& dir liéu qudc gia vé din cu (mau sd 01
ban hanh kém theo Théng tu s§ 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 cia B
trudng Bo Cong an).

2.8. L¢ phi: Chua quy dinh.

2.9. Tén miu don, miu to khai: Khéng

2.10. Yé&u cau, didu kién thye hién thi tuc hanh chinh; Khong,

2.11. Can cir phap ly cita thi tuc hanh chinh:

- Luat Can cuéc cong dan s 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.
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- Nghj dinh 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 stra dbi, bd sung mot sb didu
clia Nghi dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mét sb
diéu va bién phap thi hanh Luat Can cudc ¢ong dén.

- Théng tu sé 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Can cudc coéng din va Nghi dinh s 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015
quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan da
dugc stra ddi, bd sung bing Nghi dinh s6 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021.
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IL. THU TYC HANH CHINH PUQC SUA POI, BO SUNG

A. THU TUC HANH CHINH CAP TiNH

I. Thii tuc: Cip thé Cin cwéc cong din khi thdng tin cong dan di c6
trong Co s& dir lidu quéc gia vé dén cu

1.1. Trinh ty thuc hién:

- Budce 1: Cong dan dén dia diém lam thd tuc cdp Cin cudce cong dan cla
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh ho#ic théng qua Céng dich vu c¢ong
qubc gia, Céng dich vy céng Bé Céng an dé dang ky thoi gian, dia diém lam thu
tuc dé nghi cép thé Cin cude cdng dan.

Trudng hop cbng dan khéng da didu kién cdp thé Cin cudc cong dén thi
tir chéi 1iép nhan va néu 15 ly do. Trudng hop céng dan da didu kién cép thé Can
cuoc cdng déan thi thue hién cac bude sau.

- Bude 2: Cén bé thu nhén théng tin céng dan tim kiém thong tin trong Co
s& dit lidu qubc gia vE dan cu dé 1ap hd so cip Can cude cdng dén.

+ Truong hop thdng tin cong dan khong co su thay dbi, didu chinh thi sur
dung théng tin cta cong dén trong co s& dir litu qude gia vé dan cu dé 1ap hd so
cip Cin cuére cong dan.

+ Trudng hop thong tin coéng dén c¢é sy thay ddi, diéu chinh thi dé nghi
cdng dan xudt trinh gidy o phap ly ching minh néi dung thay ddi dé cap nhat,
bd sung théng tin trong hd so cAp Can cude cong dan,

- Budc 3: Tién hanh thu nhéan vén tay, chup anh chin dung cha céng dan.

- Buéc 4: In Phiéu thu nhan théng tin Cin cuée cong dan chuyén cho cong
dan kiém tra, ky xdc nhan; in Phiéu cap nhét, chinh sira thong tin din cu (néu
¢6) cho cong dan kiém tra, ky xdc nhan,

- Buéc 5: Thu Chimg minh nhan dan cii (néu cé), thu 1é phi (néu cé) va
cép gidy hen tra thé Can cudc céng dan cho ¢éng dan (MAu CCO3 ban hanh kem
theo Thong tu s 66/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 cia Bo trudng B¢ Cong an).

- Th&si gian tiép nhan hd so va thoi gian tra k&t qua: Gid hanh chinh cdc
ngay 1am viée tir thir 2 dén thir 6 va sang th 7 hang tuln (trir cic ngay nghi 18,
tét theo quy dinh cta phéap luat)

- Bude 6: Nhan két qua truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh hojc tra qua dudmg chuyén phét dén dia chi theo yéu ciu.

1.2. Céch thirc thye hién:

- Truc tiép tal Trung tAm Phuc vu hanh chinh céng tinh;

- Théng qua Céng dich vu céng qubc gia, Cng dich vu cong Bd Céng an
dé dang ky thoi gian, dia diém lam thd tyc d& nghi cp thé Can cude cdng dan;
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- CAp luu ddng tai cac dia diém cin thiét,

1.3. Thanh phén, sé lwgng hd so-

a. Thanh phan hé so:

- Phiéu thu nhén théng tin Can cudc cong dan (Mau CCO2 ban hanh kém
theo Thong tu 56 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 clia B6 truong Bé Cong
an).

- Truomg hop théng tin cdng dan cé sy thay ddi, diéu chinh so véi thong
tin trong co s6 dir lidu quéc gia v& dan cur thi hd so con cé:

+ Phiéu cdp nhét, chinh sia théng tin dan cu (Mau DCO02 ban hanh kém
theo Théng tu s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cia Bd truéng Bé Cong
an);

+ Gidy t& phép 1y chimg minh ndi dung thay déi théng tin cdng dan.

b. $& lrgng hd so: 01 (mdt) bd.

1.4. Théi han gidi quyét: Khong qua 07 ngay 1am viéc.

1.5. Ddi twgng thue hién thit tuc hanh chinh: Céng din Viét Nam tir di
14 tuoi trd 1én.

1.6. Co' quan thye hién thi tuc hanh chinh: Phong Canh sat quan 1y
hanh chinh vé trat tir xa hdi, Céng an tinh.

1.7. Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh:

- Thé Cin cuéc cbng dan (mAu ban hanh kém thee Théng tu sb
06/2021/TT-BCA ngay 23/01/2021 cha B6 truéng Bo Cong an);

- Giéy x4c nhén sé Chimg minh nhan dan véi truong hop d& duoc cp
Chimg minh nhén dan va trong ma QR code trén thé Cin cudc ¢ong din khong
c6 thong tin vé s6 Chimg minh nhén dan (mau CCO7 ban hanh kém theo Théng
turs6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 cua B trudng Bé Céng an).

1.8. Lé phi:

- Céng dan tir 44 14 tudi tré 1én lam tha tuc cép thé Cin cude céng dén lan
dau khéng phai ndp 1€ phi;

- Céng dan chuyén tir Chimg minh nhén dan 9 sb, Chimg minh nhin dén
12 56 sang cdp thé Cin cude cdng dén: 30.000 ddng/thé Cin cudc cong dén.

- T ngay 01/7/2021 dén 31/12/2021 muirc thu 14 15.000 dbng/thé Can
cude cong dan voi truong hgp néu trén theo quy dinh tai Thong tu 47/2021/TT-
BTC ngay 24/6/2021 cyia B Tai chinh.

1.9. Tén miu don, miu to khai:
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- Phiéu thu nhan théng tin Can cudce céng dén (miu CCO2 ban hanh kém
theo Théng tur s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cta Bé trudng Bd Cong
an),

- Phiéu cép nhét, chinh sira thong tin dan cu (Mau DCO02 ban hanh kém
theo Théng tu sé 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cia Bé trudéng Bé Céng
an).

1.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

1.11. Cén cir phap Iy ciia thii tuc hanh chinh:

- Lugt Can cuée cong dan sb 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Quyét dinh 1291/QD-TTg ngay 07/10/2019 vé viéc phé duyét danh muc
tht tuc hanh chinh thudc thidm quyén giai quyét cla cdc co quan trung uong
duge td chire theo nganh doc déng tai dia phwong dua ra tiép nhan tai Trung tdm
phuc vu hanh chinh céng cip tinh, B6 phan tiép nhan va tra két qua gii quyét
thi tuc hanh chinh cdp huyén, cip xa.

- Nghi dinh sb 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mét sb
didu va bién phép thi hanh Ludt Can cudc cong dan,

- Nghi dinh sb 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 stra déi, bé sung mot sd
diéu cta Nghi dinh sé 137/2015/NP-CP ngay 31/12/2015 cla Chinh phi quy
dinh chi tiét mot sé didu va bién phép thi hanh Luét Can cuée c¢ong dan.

- Thong tu sé 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Cin cudce cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét mét s didu va bién phép thi hanh Lujt Cin cude
cbng dan da duoc sia dbi, bd sung bang Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021.

- Théng tr s6 60/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh trinh ty cp, dbi,
cép lai thé Cin cudc cong dan.

- Théng tr sb 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh v& bidu miu st
dung trong cdng tic cap, quan ly thé Cin cudc cong dén, tang thur Cin cude
cong dan va Co s& dir liéu quée gia vé dan cu.

- Théng tur s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 stra di, bé sung mét s6
diéu chia Thong tu s 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu méu
str dung trong c¢éng tic cdp, quan ly thé Cin cude cong dén, tang thu Cin cude
cong dan va Co sé dit liéu qudc gia vé dén cu.

- Thong tir s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 sira déi, b sung mét sb
diéu cia Thong tu sb 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé& biéu miu
sir dung trong céng tac cp, quan 1y thé Cin cudce cong dén, tang thu Cin cudc
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cong dan va Co so dir liéu qubc gia v& dan cu da dugc sta dbi, bd sung bing
Théng tur s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019.

- Thong tu s6 59/2019/TT-BTC ngay 30/8/2019 cha B) Tai chinh quy
dinh mure thu, ché d6 thu, ndp va quan 1y 1& phi chp Can cudc cong dan.

- Théng tu sé 47/2021/TT-BTC ngay 24/6/2021 cta Bd Tai chinh quy
dinb mét s khoan phi, 1é phi nhdm hd tro, thédo g& kho khan cho déi tuong chiu
anh hudng bat dich Covid.

2. Thi tuc: Cip thé Can cwée cong dan khi thong tin edng dan chua
¢6 trong Co s& dit liéu qudc gia vé din cu

2.1. Trinh ty thye hién:

- Budce 1: Cong dan dén dia diém lam tha tuc cap Can cudc cong dan cua
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh hoac thong qua Céng dich vu cong
qubc gia, Cbng dich vu cong B Cong an dé dang ky thoi gian, dia diém lam thu
tuc d& nghi ¢dp thé Cin cudce cong dén.

Trudng hop céng dan khéng da didu kién cAp thé Can cude cdng dan thi
tir chdi tiép nhan va néu rd 1y do. Trudng hop cdng dan du didu kién cip Can
curde cdng dan thi thuc hién cac budc sau.

- Budc 2: Cén bd thu nhan dé nghi céng dan xudt trinh mdt trong céc loai
gidy tor hop phap chimg minh ndi dung théng tin nhén thén dé cip nhat thong tin
trong hd so cdp Can cude cong dan.

- Bude 3: Tién hanh thu nhén vén tay, chup anh chan dung cua cdng dén.

- Bude 4: In Phidu thu nhén thong tin Can cuée cong dén va Phiéu thu
thap théng tin dan cu cho cong dén kiém tra, ky x4c nhén.

- Budce 5: Thu Ching minh nhan dan ¢t (néu ¢6), thu 1& phi (néu cd) va
cAp gidy hen tra thé Can cude cong dan cho cong dan (Mau CCO3 ban hanh kém
theo Thang tu sb 66/2015/TT-BCA ngay 15/5/2021 cla B trudng B9 Cong an).

- Thoi gian tiép nhan hd so va thoi gian tra két qua: Gid banh chinh céc
ngdy lam viéc tir thir 2 dén thir 6 va séng thir 7 hang tudn (trir cac ngay nghi 1€,
tét theo quy dinh ctia phap luat)

- Buédc 6: Nhan két qua truc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong
tinh hodc tra qua dudng chuyén phét dén dia chi theo yéu cau.

2.2. Cach thire thyc hién:

- True tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh;

- Théng qua Cdng dich vu cong qubc gia, Cng dich vu cong B6 Cong an
dé dang ky thoi gian, dia diém lam thi tuc dé nghi cdp thé Can cude cdng dén;

- Cép hru dong tai cac dia diém cn thiét.
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2.3. Thanh phan, s lwgng hd so:

- Thanh phan hé so:

+ Phiéu thu nhan théng tin Can cudc cdng dan (mAu CCO2 ban hanh kém
theo Thong tu so 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cha B truéng Bd Cong
an);

+ Phiéu thu thap théng tin dén cu (MAu DCO1 ban hanh kém theo Théng
tur s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cua BS trudong B6 Cong an);

+ Giay t& phap ly ching minh ngi dung thong tin nhan than.

b. 86 lugng hd so: 01 (mot) bd.

2.4. Th&i han giai quyét: Khong qua 07 ngay lam viée.

2.5. Pbi twong thure hién tha tuc hanh chinh: Céng dan Viét Nam ti da
14 tudt trg 1€n.

2.6. Co quan thwce hi¢n tha tyc hanh chinh: Phong Canh sét quéan 1y
héanh chinh vé trat tu x4 hoi, Coéng an tinh.

2.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh:

- Thé Can cudc coéng dan (mlu ban hanh kém theo Théng tu sb
06/2021/TT-BCA ngay 23/01/2021 cta B$ trudng B6 Cong an);

- Gidy x4c nhan s6 Ching minh nhan dan véi truomg hop da duge cép
Chimg minh nhén dén va trong ma QR code trén thé Cin cuéce cong din khdng
c6 thong tin vé s6 Chirng minh nhén dan (mau CCO7 ban hanh kém theo Théng
tu 50 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019).

2.8. Lé phi:

- Céng din tir 44 14 tudi trd 1én lam tha tue cép thé Can cude cong dan 1an
dau khéng phai ndp 1€ phi;

- Céng dan chuyén tir Chimg minh nhan dan 9 s, Chimg minh nhan dan
12 56 sang cap thé Cin cuéde cong dan: 30.000 ddng/thé Can cude cdng dan.

- Tir ngay 01/7/2021 dén 31/12/2021 mie thu 13 15.000 ddng/thé Can
cudc cong dén vai trudng hop néu trén theo quy dinh tai Thong tu 47/2021/TT-
BTC ngay 24/6/2021 cia Bd Tai chinh.

2.9. Tén miu don, mau t& khai:

- Phiéu thu, nhan thdng tin Can cudc cdng dan (mau CCO02 ban hanh kém
theo Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cia B§ truéng B Cong
an);

- Phiéu thu thap thdng tin dén cu (MAu DCO1 ban hinh kém theo Théng tu
s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cia B9 truong Bd Cong an).

2.10. Yéu chu, diéu ki¢n thic hign thii tuc hanh chinh: Khéng.
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2.11. Can cir phap ly e¢da thi tuc hanh chinh:

- Luat Céan cudce céng dan $O 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014,

- Quyét dinh 1291/QD-TTg ngay 07/10/2019 vé viéc phé duyét danh muc
thii tyc hanh chinh thuge thdm quyén giai quyét cla cac co quan trung wong
duoc td chic theo nganh doc déng tai dia phuong dua ra tiép nhan tai Trung tdm
phuc vy hanh chinh céng chp tinh, BS phan tiép nhan va trd két qua gidi quyét
thit tuc hanh chinh cap huyén, cip x4.

- Nghi dinh sb 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mét s6
didu va bién phap thi hanh Luat Cén cude cong dan.

- Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 sira dbi, bé sung mot sb
didu cia Nghi dinh s6 137/2015/NB-CP ngay 31/12/2015 ciia Chinh phu quy
dinh chi tiét mét s6 didu va bién phap thi hanh Luat Cin cudce cong dan,

- Théng tu s6 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Can cude ¢ong dan va Nghj dinh 86 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cta
Chinh phtl quy dinh chi tiét mdt sé diéu va bién phap thi hanh Luét Cin cuéc
cong dan di duoc stra ddi, bd sung bing Nghi dinh sb 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021.

- Thong tu s 60/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh trinh ty cé‘ip, doi,
cép lai thé Can cudc cdng dén.

- Théng tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau su
dung trong céng téc cap, quan ly the Cin cudc cong dan, tang thu Cin cude
¢ong dan va Co s& dir liéu quéc gia vé dén cu.

- Théng tu s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 sira d6i, bé sung mot s6
diéu ctia Théng tu s§ 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé& biéu mau
sir dung trong cdng tac cap, quan ly thé Cin cude cong dan, tang thu Can cudc
cong dan va Co sé dit liéu qubc gia vé dan cur da duogc sira doi, bd sung bang
Théng tur 6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019.

- Théng tu s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 sira ddi, bd sung mét so
didu ciia Théng tr s6 66/2015/TT-BCA ngdy 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
sir dung trong céng tac cap, quan ly thé Cin cudc cong dan, tang thu Can cude
cong dan va Co sé& dir Jiéu qubc gia vé dan cu.

- Théng tu sb 592019/TT-BTC ngay 30/8/2019 cua B§ Tai chinh quy
dinh murc thu, ché 46 thu, ndp va quan 1y 1é phi cép Cin cudce cong dan.

- Théng tu s§ 47/2021/TT-BTC ngay 24/6/2021 cua B§ Tai chinh quy
dinh mét sé khoan phi, 1& phi nhdm hd try, thdo g& kho khan cho dbi tugng chiu
anh huong béi dich Covid.

3. Thi tuc: Pdi thé Ciin cwée cdng dan
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3.1. Trinh ty thuc hién:

- Bude 1: Céng dan dén dia diém lam thi tuc cip Can cude cong dan cia
Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh hoic théng qua Cong dich vu céng
québc gia, Céng djch vu ¢éng Bd Céng an dé ding kY thai gian, dia diém 1am thu
tuc dé nghi cap thé Can cuée cong dan.

Trudng hop céng déan khéng du diéu kién dbi the Can cude cdng dén thi tir
chéi tiép nhén va néu rd Iy do. Trudng hop cong dan du diéu kién doi the Can
cude cong dan thi thue hién cac budc sau.

- Budc 2: Can bg thu nhan thong tin cdng dan tim kiém thdng tin trong Co
s& dit lidu qudc gia vé dan cu dé 18p hd so dbi thé Can cuéc cong dan.

+ Truong hgp thdng tin ¢dng dan khdng co sy thay ddi, diéu chinh thi st
dung thdng tin cta cong dan trong co s& dir lidu qubc gia vé dan cu dé 13p hd so
d6i thé Can cuée cong dan.

+ Trudng hop théng tin cdng dan ¢é sy thay d&i, diéu chinh thi dé nghi
cong dan xut trinh gidy t& phép 1y chimg minh ndi dung thay ddi dé cip nhat,
bd sung théng tin trong hd so d6i thé Cin cudce cong dan.

- Budc 3: Tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan dung clia céng dan.

- Budc 4: In Phiéu thu nhan théng tin Cin cude c¢dng ddn chuyén cho cong
dan kiém tra, ky x4c nhén; in Phiéu cip nhét, chinh stia théng tin dan cu (néu
c6) cho cong dan kiém tra, ky xdc nhén.

- Buéce 5: Thu Cén cude cdng dan cfi, thu 1& phi (néu ¢6) va cip gidy hen
trd thé Cin cudc cdng dan cho céng dan Mau CCO3 ban hanh kém theo Thang
tu 86 66/2015/TT-BCA ngay 15/5/2021 ciia B truong B Cong an.

- Thoi gian tiép nhan hd so va thoi gian tra két qud: Gio hanh chinh cac
ngdy lam vige tir thir 2 dén tha 6 va sang tha 7 hang tuan (trlr cac ngay nghi 1é,
tét theo quy dinh ctia phép luat)

- Budc 6: Nhan két qua truc tiép tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh céng
tinh hoc tra qua dudng chuyén phat dén dia chi theo yéu cau.

3.2. Cach thirc thye hién:

- Truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh;

- Théng qua Cdng djch vu cdng quéc gia, Cdng dich vu cong Bo Cong an
dé dang ky thoi gian, dia diém lam tha tue dé nghi cdp thé Cin cude cdng dan;

- Cép luu déng tai cac dia diém cén thiét.

3.3. Thanh phin, s§ lwgng hd so:

a. Thanh phén ho so:
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- Phidu thu nhén théng tin Can cuwée cong dan (mAu CCO2 ban hanh kém
theo Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 clia Bd trudng Bo Cong
anj;

- Trudng hop thong tin cdng dan ¢6 sy thay ddi, diéu chinh so véi thong
tin trong co s& dir liéu qudc gia vé dén cur thi hd so con co:

+ Phidu cdp nhat, chinh swa thong tin dan cu (Mau DCO2 ban hanh kém
theo Thong tr s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cia Bd truong B§ Cong
an);

+ Gidy t& phép 1y chimg minh ndi dung thay dbi théng tin cong dan.

b. 86 lugng hd so: 01 (mdt) bo.

3.4. Théi han gidi quyét: Khéng qua 07 ngay Jam viéc.

3.5. Poi twgng thye hién thi tyc hanh chinh: Céng dan Viét Nam da
dugce clp thé Can cude cong dan thue hién doi thé Can cude cdng din trong céc
truong hop sau day:

- Khi cong dan da 25 tudi, di 40 tudi va da 60 tudi;

- Thé bi hu hong khong sir dung dugr;

- Thay ddi thong tin vé ho, chit dém, tén; dic diém nhan dang;

- Xac dinh lai gidi tinh, qué guan;

- C6 sai sét vé théng tin trén thé Can cudce cdng dan;

- Khi céng dan cé yéu ciu.

3.6. Co quan thyce hién thi tuc hanh chinh: Phong Canh sit quan ly
hanh chinh vé& trdt tu x3 héi, Cong an tinh.

3.7. Két qui thye hién thi tuc hanh chinh:

- Thé Cin cuéc céng din (miu ban hanh kém theo Théng tu sd
06/2021/T-BCA ngay 23/01/2021 cua B¢ trudng Bd Cong an);

- Gidy x4c nhan sb Can cude cdng dan (truong hop céng didn cé su thay
doi so Can cude cong dan).

3.8. Lé phi:

a. Mirc thu 1€ phi

- Déi thé Can cude cong dan khi bj hu héng khéng st dung duge; thay doi
thong tin vé ho, chir dém, tén; dic diém nhin dang; xac dinh lai giéi tinh, qué
quan; cb sai sét vé thang tin trén thé; khi céng din c6 yéu ciu: 50.000 ddng/thé
Céan cuéc ¢éng dan.

- TUr ngay 01/7/2021 dén 31/12/2021 mirc thu 1a 25.000 ddng/thé Can
cude cong dan voi trudng hgp néu trén theo quy dinh tai Théng tur 47/2021/TT-
BTC ngay 24/6/2021 cua Bo Tai chinh.
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b. Cac truong hop mién 18 phi

- D61 thé Can cude cong dan khi Nha nude quy dinh thay déi dia giéi
hanh chinh;

- Déi thé Cin cude cdng din cho cong dan la bd, me, vg, chdng, con dudi
18 tudi ciia liét sy, thuong binh, ngudi hudng chinh sach nhu thuong binh; con
dudi 18 tudi cha thuong binh va ngudi hudng chinh sach nhu thuong binh; bénh
binh; ¢éng din thudng tr tai cdc x&d bién gidi; cac huyén dao; déng bao dan toc
thidu sb & cdc xa ¢6 didu kién kinh té - x4 hdi dic biét khé khan; cong dén thudce
hé nghéo theo quy dinh cla phap luat;

- Déi thé Can cudce cong dén cho cong ddn dudi 18 tudi, md cbi ci cha ian
me, khdng noi nurong tua.

¢. Cac trudong hop khéng phéi nbp 1€ phi

- béi thé Can cude cbng dan theo quy dinh tai Didu 21 va diém a khoan 3
Piéu 32 Luat Can cude coéng dan;

- Bi thé Can cude cong dan khi cé sai sét vé théng tin trén thé Can cude
cong dan do 18i cta co quan quan ly Cén cuée cong dén;

3.9. Tén miu don, miu ti khai:

- Phiéu thu nhan théng tin Can cudc cong dén (miu CCO2 ban hanh kém
theo Théng tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cta Bé trudng Bé Cong
an);

- Phiéu cdp nhdt, chinh sua théng tin dan cu (Mgu DCO02 ban hanb kem
theo Théng tur sd 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cta Bé trudmg Bd Coéng
an).

3.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khong.

3.11. Can cu phap ly ctia thi tuc hanh chinh:

- Luat Cin cuée cbng dan s6 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Quyét dinh 1291/QB-TTg ngay 07/10/2019 vé viéc phé duyét danh muc
thil tuc hanh chinh thude thim quyén giai quydt clia cic co quan trung uong
dugc té chire theo nganh doc dong tai dia phuong dua ra tiép nhén tai Trung tdm
phuc vu hanh chinh céng cip tinh, B6 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét
thi tuc hanh chinh cip huyén, cip xa.

- Nghi dinh s 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mt s6
didu va bién phap thi hanh Lu4t Can cude cong dan.

- Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 stra d6i, bd sung mot sé
diéu ctia Nghj dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cia Chinh pht quy
dinh chi tiét mat sé diéu va bién phap thi hanh Luat Can cude edng dan.
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_ Théng tu sé 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 guy dinh chi tiét thi hanh
Luét Cin cuéce cdng dén va Nghi dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét mét s6 diéu va bién phéap thi hanh Luat Can cudc
cong dan di duogc sira ddi, bd sung bang Nghj dinh s 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021,

- Théng tu sb 60/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh trinh tu cép, ddi,
cap lai thé Cin cude cdng dan.

- Théng tu sé 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu méu st
dung trong cong tac cép, quan ly thé Can cudc cong din, tang thu Can cudc
¢dng dén va Co s& dir lidu quéc gia vé dén cu.

_ Théng tu sb 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 sira déi, bd sung mét so
didu coa Théong tr s 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
sir dung trong cdng tac cép, quén ly thé Can cudce cong dén, tang thu Cén cude
céng dan va Co s¢ dir liéu qu(’")c gia vé dan cu da duoc sia déi, bd sung béng
Thong tu s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019.

_ Théng tu s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 sira ddi, bo sung mét s6
didu ctia Thong tu sé 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
st dung trong c¢éng tac cdp, quan ly thé Cin cudce cong dan, tang thu Can cude
cong dan va Co s¢ dir hiéu quéc gia vé dén cu.

- Théng tu sé 59/2019/TT-BTC ngay 30/8/2019 ctua BS Tai chinh quy
dinh mirc thu, ché dé thu, ndp va quan Iy 18 phi cAp Can cude coéng dén.

- Théng tu s6 47/2021/TT-BTC ngay 24/6/2021 ctia B6 Tai chinh quy
dinh mot sb khoan phi, 18 phi nhém hd tro, thao g& khé khiin cho dbi tugng chiu
anh hudng boi dich Covid.

4. Thii tuc: Cép lai thé Cin cwée cong din

4.1. Trinh tu thuc hién:

- Buée 1: Cong dén dén dia diém lam thi tuc cAp Can cude cong dan cla
Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh ho#ic thong qua Cdng dich vu céng
qudc gia, Céng dich vu céng Bé Céng an dé dang ky thoi gian, dia diém lam thi
tuc dé nghi cdp thé Cin cude cong dan.

Trudng hop cong din khéng di didu kién cap lai thé Can cude céng dan
thi tir chéi tiép nhdn va néu 18 1y do. Trudmg hop cong ddn du diéu kién cap lai
thé Can cudce cong dan thi thuc hién cac bude sau.

- Budc 2: Can bd thu phén théng tin cong dan tim kiém théng tin trong Co
s& dit 1idu quéc gia vé dén cu dé 1ap hd so cép lai thé Can cude cong dan.
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- Trudng hop théng tin céng dan khéng c6 su thay ddi, didu chinh thi sir
clEmg thdng tin ctia céng din trong co s& dit lidu quéc gia vé dén cu dé Iap hd so
cap lai thé Can cude cong dan.

- Trudmg hop théng tin cong din cé sy thay dbi, didu chinh thi d& nghi
cong dan xudt trinh gidy o phap 1y ching minh ndi dung thay di dé cip nhit,
bé sung théng tin trong hd so cip lai thé Can cude cong dan.

- Buée 3: Tién hanh thu nhan vén tay, chup anh chén dung cia ¢éng dén,

- Budc 4: In Phiéu thu nhin théng tin Cin cudc cdng dan chuyén cho cong
dan kiém tra, ky xac nhén; in Phiéu cap nhat, chinh stta thoéng tin dén cu (néu
c6) cho cdng dén kiém tra, ky xdc nhin.

- Buée 5: Thu 1& phi (néu ¢d), cip gidy hen tra the Cin cudc ¢dng dan cho
c6ng dan (Miu CCO3 ban hanh kém theo Théng tu sb 66/2015/TT-BCA ngay
15/5/2021 cia Bo trudng B6 Cong an)

- Thoi gian tiép nhan hd so va thdi gian tra kér qua: Gid hanh chinh céc
ngay lam viéc tir tha 2 den thar 6 va sang thir 7 hang tuan (trtr cac ngay nghi le,
tét theo quy dinh cia phép luat)

- Buée 6: Nhan két qua truc tiép tai Trung tim Phuc vy hinh chinh céng
tinh hodc tra qua dudng chuyén phat dén dia chi theo yéu ciu.

4.2, Cach thire thuc hién:

- Tryc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cbng tinh.

- Théng qua Cong dich vu cdng qube gia, Cong dich vu cdng Bd Cong an
dé diang ky thoi gian, dia diém lam thi tuc dé nghi cdp thé Can cude cong dan.

- Cap lwu dong tai cac dja diém céan thiét.

4.3. Thanh phﬁn, ) lwgng hé so:

a. Thanh phan ho so:

- Phiéu thu’ nhan théng tin Cin cudc cong din (miu CCO2 ban hanh kém
theo Théng tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cua Bo truéng B Cong
anj;

- Truémg hop théng tin cdng dan cé sy thay d6i, diéu chinh so véi théng
tin trong co s& dir liéu qudc gia v& dan cu thi hd so con ¢d:

+ Phiéu cép nhat, chinh sira théng tin dan cu (Mau DCO2 ban hanh kém
theo Théng tu s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cha B¢ trudng Bo Cong
an);

+ Gify tor phap Iy chimg minh néi dung thay ddi théng tin cong dén.

b. S6 luong hé so: 01 (mét) bb.

4.4. Théi han gidi quyét: Khong qua 07 ngay lam viée.

Py
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4.5. P6i twong thue hién thii tuc hanh chinh: Céng din Viét Nam da
duogc cip thé Can cudce cong dan bi mét thé Can cudce cong dan hotic dugce trd laj
quéc tich Viét Nam theo quy dinh cta Luat quéc tich Viét Nam.

4.6. Co quan thyc hién thd tyuc hanh chinh: Phong Canh sat quan ly
hanh chinh v& trat tu xa héi, Cong an tinh.

4.7. Két qua thuc hién tha tuc hanh chinh:

- Thé Cin cudc cong dan (mlu ban hanh kém theo Théng tu sb
06/2021/T-BCA ngay 23/01/2021 cva B trudng B Cong an);

- Gidly xac nhan sé Céan cude cong dan (trudmg hop cong dan c¢é sy thay
ddi sé Can cudce céng dan).

4.8. Lé phi:

a. Mirc thu 1é phi:

- Cép lai thé Cin cudce cdng dan khi bi mét thé Can cude céng din, duge
trd lai qudc tich Viét Nam theo quy dinh ctia Ludt qudc tich Viét Nam: 70.000
dong/thé Cin cudce cong dan.

- Tu ngay 01/7/2021 dén 31/12/2021 mic thu 13 35.000 déng/thé Cin
cude cdng dén voi trurdng hep néu trén theo quy dinh tai Thong tr 47/2021/TT-
BTC ngay 24/6/2021 cua Bé Tai chinh,

b. Cac trudng hop mién 18 phi:

- Cép lai thé Can cudc cong dan cho cong dan la bd, me, vo, chdng, con
dudi 18 tudi cia 1iét s§; thuong binh, ngudi hudng chinh sach nhu thuong binh;
con dudi 18 tudi cia thuong binh va ngudi huéng chinh séch nhu thuong binh,
bénh binh; cdng dan thuydng tri tai cac x8 bién gidi; cac huyén dao; dbng bao
dan toc thidu sb & cac xd c6 didu kién kinh té - x4 hoi dic biét kho khin; cong
dan thugc ho nghéo theo quy dinh cia phap juét;

- Cép lai thé Can cude cdng dan cho cong dan dudi 18 tudi, md cbi ca cha
Jan me, khéng noi nuong tya.

4.9. Tén miu don, miu t& khai:

- Phiéu thu nhén théng tin Can cudc cbng dan (miu CCO2 ban hanh kém
theo Thong tu s& 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cha Bd truéng B Cong
an);

- Phiéu cép nhat, chinh sira théng tin dan cu (Miu DCO02 ban hanh kém
theo Théng tu sé 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 ciia B trudng Bé Cong
an).

4.10. Y&u cdu, diéu kién thwe hi€n thi tuc hanh chinh: Khéng.

4.11. Can cir phap ly cta tha tye hanh chinh:
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- Luat Cén cudc cong dan sb 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Quyét dinh 1291/QP-TTg ngay 07/10/2019 vé viéc phé duyét danh muc
thi tyc hanh chinh thudc thdm quyén giai quyét cta cac co quan trung wong
dugce td chue theo nganh doc déng tai dja phuong duara tiép nhin tai Trung tam
phuc vu hanh chinh céng cép tinh, B4 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét
tht tuc hanh chinh cp huyén, cip x4,

- Nghj dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mét s
diéu va bién phap thi hanh Luit Cin cude cdng dén.

- Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 sira d6i, bd sung mét sb
didu cia Nghi dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 ¢a Chinh pha quy
dinh chi tiét mét s6 diéu va bién phap thi hanh Luét Cén cudc cdng dan.

- Théng tu s6 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Can cude céng dan va Nghj dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cia
Chinh phii quy dinh chi tiét mét sé didu va bién phap thi hanh Lujt Cin cuée
cbng dan dd dugc sira doi, bd sung bing Nghi dinh s& 37/2021/ND-CP ngiy
29/3/2021.

- Théng tu s6 60/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh trinh tr cp, ddi,
cap lai thé Can cuée cong dan.

- Thong tu sé 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu méu st
dung trong céng tac cap, quan ly thé Can cudc cdéng dan, tang thu Cin cude
cdng dan va Co sé di lidu qube gia vé dan cu.

- Thong tu s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 stra dbi, bé sung mot sd
didu cua Théng tu 56 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu méu
st dung trong cdng tac cdp, quan ly thé Cin cude cong dan, tang thu Cin cude
¢dng dén va Co so dir liéu qubc gia vé din cu di duoc slra dbi, bd sung bing
Théng tu s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019.

- Théng tu 6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 sira dbi, bd sung mét sb
diéu cia Thong tur sé 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
str dung trong cdng tac cAp, quan ly thé Can cude cbng dan, tang thu Can cude
cong dan va Co sé dit lidu qudc gia vé dan cu.

- Théng tu s6 59/2019/TT-BTC ngay 30/8/2019 caa B4 Tai chinh quy
dinh mtre thu, ché d5 thu, ndp va quan ly 18 phi cdp Cin cudce cdng dan.

- Thong tu & 47/2021/TT-BTC ngay 24/6/2021 cua Bo Tai chinh quy
dinh mét sb khoan phi, 1& phi nhim hd tro, thdo g0 kho khin cho dbi tugng chiu
anh huong béi dich Covid.

5. Thii tuc: Xdc nhin s6 Chirng minh nhin din, Ciin cwée cdng dan

5.1. Trinh ty thyc hién:
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- Bude 1: Céng déan da duoc cdp thé Can cude cbng dan ¢ nhu cu duge
xéc nthan s Chumg minh nhan dan, 6 Cin cude cdng dan chudn bi hd so theo
quy dinh.

- Bude 2: Nop héd so tai Trung tim Phuc vu hanh chinh ¢ong tinh hoic
dang ky cip gidy xdc nhan sé Ching minh nhan dan, s6 Can cude ¢dng déan trén
Chng dich vu céng qubc gia, Céng dich vu céng Bé Cong an khi céng dan cé
théng tin vé s6 Chimg minh nhén dén, s6 Cin cuée cong dan trong Co s& dix
liéu qubc gia vé dan cu.

- Bude 3: Nhén két qua tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng tinh hoac
nhan két qua qua duong chuyén phét dén dia chi theo yéu cu.

5.2. Cach thire thue hién:

- Tryc tiép tai Trung tAm Phyc vu hanh chinh céng tinh.

- Théng qua Céng dich vy céng qubc gia, Cong dich vu céng Bd Cong an
khi céng dén cé théng tin vé s6 Chung minh nhéan dén, sé Can cude céng dan
trong Co s& dit lidu qubc gia v& dan cu.

5.3. Thanh phin, 56 lwong hd so:

a. Thanh phan hé so

- Gidy dé nghi xac nhan sé Chung minh nhan din (méu CC13 ban hanh
kém theo Théng tu s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 cia B$ truéng Bo
Céng an) hodc thuc hién cac yéu cau trén Cong Dich vu céng quéc gia, Cong
dich vu cong B6 Cong an.

- Trudmg hop théng tin vé& sé Chimg minh nhén dan, s Can cuéc cong
dén chua c6 trong Co s& dir lidu quée gia vé dan cu thi d& nghi céng dan cung
cz‘ip ban c¢hinh hodc ban sao thé Cin cudc cong dan, ban sao Ching minh nhan
dan (néu co).

b. $6 lurgng hd so: 01 (mdt) bd.

5.4. Thai han giai quyét: 07 ngay lam vige.

5.5. P6i twong thuc hién thit tuc hanh chinh:

- Cong déan chuyén t Chimg minh nhéan dan sang thé Can cuéc cong dén
nhung trong ma QR code trén thé Can cudc cdng dan khdng cé thong tin vé s6
Ching minh nhan dén;

- Céng dan xéc 1ap lai s6 thé Can cudc cong dan.

5.6. Co quan thyc hién thit tyc hanh chinh: Phong Canh sat quan ly
hanh chinh v& trat tu xa hoi.
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5.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Giiy x4c nhin sé Chimg
minh nhén dan, sé Cin cude cong dan (Mau CCO7 ban hanh kém theo Théng tu
sb 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019).

5.8. L¢ phi: Khéng.

5.9. Tén miu don, miu to khai:

- Gidy d& nghi xdc nhan sb Chimg minh nhin din (mAu CC13 ban hanh
kém theo Thong tu sb 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 cia Bg trudéng B
Céng an).

5.10. Yéu cin, didu kién thye hién thii tuc hanh chinh: Khéng.

5.11. Cén cir phap Iy cia thu tye hanh chinh:

- Luat Can cude cong dan sd 59/2014/QHI13 ngay 20/11/2014.

- Nghi dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mot s6
didu va bién phap thi hanh Lut Can cuée cong dan.

_ Nghi dinh s6 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 sira ddi, bd sung mét sb
didu clia Nghi dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 ¢ta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot sé didu va bién phap thi hanh Luat Cin cudc cong dan,

_ Théng tu s6 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Ludt Can cude cdng dan va Nghi dinh s 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cua
Chinh phti quy dish chi tiét mét s6 didu va bién phap thi hanh Ludt Cén cude
cong dan di duoc stra dbi, bd sung biang Nghi dinh 58 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021.

- Théng tu sé 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh v& biéu miu sir
dung trong cbng tac cip, quan ly thé Can cudc cdng dén, tang thu Can cude
cdng dan va Co s dit lidu qudc gia vé dan cu. ' _

- Théng tu sé 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 sira déi, bd sung mot sd
didu cua Thong tu sb 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh v& biéu méu
sir dung trong cdng tic cip, quan ly thé Cin cude cong dén, ting thu Cin cude
cong dan va Co s& dir liéu qubc gia vé dan cu.
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C. THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

1. Thii tuc: Cap thé Cin cude cong dan khi thong tin cong dan da cb
trong Co s& dif lidu quic gia vé dan cw

1.1. Trinh ty thyc hién:

- Bude 1; Cong dan dén dia diém lam thu tuc cip Can cudc cong dan hoac
théng qua Cdng dich vu céng qudce gia, Cong dich vy céng Bd Cong an dé dang
ky thoi gian, dia diém lam tha tue d& nghi cip thé Can cude cdng dan.

Trudmg hop céng din khong dit didu kién cip thé Can cuée cong dén thi
tir chdi tiép nhan va néu 13 1y do. Trudng hop cdng dan du diéu kién cép thé Can
cuoc cOng dan thi thuc hién cac bude sau.

- Budc 2: Cén bé thu nhan théng tin céng dan tim kiém théng tin trong Co
sé dit liéu quéc gia v& dan cu dé 1ap ho so cap Can cude cong dan.

+ Trudng hop théng tin cong dan khdng 6 su thay déi, diéu chinh thi s
dung théng tin clia cdng dén trong co sO dir liéu qude gia v& dan cur dé 14p ho so
cap Can cude cong dan.

+ Trudng hop théng tin céng dan cé su thay déi, didu chinh thi dé nghj
cong dan xuit trinh gidy to phép ly chimg minh ndi dung thay di dé cap nhat,
b sung thong tin trong hd so cap Can cude cdng dén.

- Budce 3: Tién hanh thu nhén van tay, chup anh chan dung ctia cong dan.

- Budc 4: In Phiéu thu nhan théng tin Cin cude cong dan chuyén cho cong
dan kiém tra, ky xdc nhdn; in Phiéu cdp nhat, chinh sia théng tin dan cu (néu
c6) cho c6ng dan kiém tra, ky x4c nhan.

- Bude 5: Thu Ching minh nhén dén cii (néu ¢6), thu 1& phi (néu c6) va
cap gify hen tra thé Cin cudce céng dan cho cdng dan (Mau CCO3 ban hanh kém
theo Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/5/2021 cia B trudng Bé Cong an).

- Thoi gian tiép nhan hd so va thdi gian tra két qua: Gio hanh chinh cac
ngdy lam viée tir thir 2 dén th 6 va sang thir 7 hang tudn (trlr cac ngay nghi 18,
tét theo quy dinh cia phdp luét)

- Budc 6: Nhan két quéa tre tiép tai Trung tam phuc vu hanh chinh céng
cép huyén hodc tra qua dudng chuyén phét dén dja chi theo yéu cau.

1.2. Cach thirc thue hién:

- Truc tiép tai Trung tim Hanh chinh céng cép huyén;

- Théng qua Cdng dich vu céng qubc gia, Céng dich vy céng Bo Céng an
dé dang ky thoi gian, dia diém 1am tha tuc d& nghi cé‘ip thé Can cudc cong dan;

- Cép luu dong tai cac dia diém cén thiét,

1.3. Thanh phin, sé lrgng ho so:
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a. Thanh phe"in hd so:

- Phiéu thu nhan théng tin Can cudce cdng dan (Mau CCO2 ban hanh kém
theo Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015).

- Trudng hop thdng tin cdng dén cé su thay dbi, diéu chinh so véi théng
tin trong co s dir [iéu quoc gia vé dan cu thi hd so con ¢o:

+ Phiéu cép nhat, chinh stra thdng tin din cu (Mau DCO2 ban hanh kém
theo Thong tu s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020);

+ Gidy t& phap Iy chimg minh néi dung thay ddi thong tin cong dan.

b. $6 luong hd so: 01 (mét) ba.

1.4. Thoi han giai quyét: Khong qua 07 ngay lam viée,

1.5. D6i twong thire hién thi tuc hanh chinh: Cong din Viét Nam tir du
14 tubt trd lén.

1.6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Céng an cap huyén.

1.7. Két qua thire hién thi tuc hanh chinh:

- Thé Cin cudc cdng din (mAu ban hanh kém theo Thong tu sb
06/2021/TT-BCA ngay 23/01/2021 cua B trudng Bé Cdng an);

_ Gidy xé4c nhan sb Ching minh nhén dén véi truong hgp di duge cép
Ching minh nhin din va trong mi QR code trén thé Can cudc cong dan khong
¢6 théng tin vé sé Chimg minh nhan dan (mau CCO7 ban hanh kém theo Théng
tu s0 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 cia Bo truéng Bo Cong an).

1.8. Lé phi:

- Cong dan tir dii 14 tudi tr& 18n lam thit tyc cdp thé Can cude cong din lan
dau khdng phai ndp 1€ phi; _

- Cong dén chuyén tir Chimg minh nhan dan 9 s8, Chimg minh nhan dan
12 s0 sang cap thé Can cudce c¢dng dan: 30.000 dong/thé Cin cudc cbng dan.

- Tir ngay 01/7/2021 dén 31/12/2021 mirc thu 13 15.000 dong/thé Can
cudce cong dan voi truong hop néu trén theo quy dinh tai Thong tur 47/2021/T7-
BTC ngay 24/6/2021 caa B¢ Tai chinh.

1.9, Tén mau don, mau to khai:

- Phiéu thu nhén thdng tin Cin cude ¢éng dan (mAu CCO2 ban hanh kém
theo Thong tir s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cua B$ truéng BS Cong
an);

- Phiéu cefq? nhét, chinh sira théng tin din cu (Miu DCO2 ban hanh kém
theo Thong tu so 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cua Bé truong Bo Cong

1.10. Yéu cu, didu kién thyc hign thi tyc hanh chinh: Khong,
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1.11. Cén cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Lugt Can cudc cdng déan s6 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014,

- Quyét dinh 1291/QD-TTg ngay 07/10/2019 v& viéc phé duyét danh muc
thit tuc hanh chinh thudc thdm quyén gial quyét clia cac co quan trung uong
duge td chirc theo nganh doc déng tai dia phuong dua ra tiép nhén tai Trung tm
phuc vu hanh chinh céng cép tinh, B phan tiép nhan va tra két qua giai quyét
thii tuc hanh chinh cdp huyén, cip x4.

- Nghi dinh s& 137/2015/NB-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mat sb
diéu va bién phép thi hanh Ludt Cén cude cdng dan.

- Nghi dinh sb6 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 sira déi, bd sung mot s6
didu ctia Nghj dinh sd 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cia Chinh pha quy
dinh chi ti&t mét sb didu va bién phép thi hanh Luét Can cude cdng dan.

- Thong tu 56 59/2021/TT-BCA, ngdy 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luét Can cude edng dén va Nghi dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cua
Chinh pht quy dinh chi tiét mdt s§ diéu va bién phdp thi hanh Luat Cin cude
cong dan d3 dugc sita doi, bd sung bing Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021.

- Thong tu s6 60/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh trinh tv cép, déi,
cp lai thé Can cude cong dan.

- Théng tur s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh v& bidu mAu sir
dung trong cdng tac cip, quan 1y thé Can cudc céng dén, tang thu Cin cudc
cong dan va Co sé dit lidu qudc gia vé dan cu.

- Théng tur s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 stra ddi, bd sung mot sb
didu chia Thong tr s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
sir dung trong cdng tic cip, quan ly thé Can cudc céng dan, ting thu Cin cude
céng dan va Co sé dir lidu quéc gia vé& dan cu.

- Théng tu s8 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 sira dbi, bs sung mat sb
dién ciia Théng tu sé 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh v& bidu mau
st dung trong céng tac cip, quan ly thé Can cude cong dan, tang thu Can cudce
coéng dan va Co s& dit lidu qubc gia vé& dan cu dd duge sira ddi, bé sung bing
Théng tu s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019.

- Théng tu s6 59/2019/TT-BTC ngay 30/8/2019 ctia Bé Tai chinh quy
dinh mirc thu, ché dd thu, ndp va quén 1y 1 phi cdp Cin cudc cong dan.

- Théng tu s§ 47/2021/TT-BTC ngay 24/6/2021 ctia Bé Tai chinh quy
dinh mét sb khoan phi, 1& phi nhdm h3 trg, thio g& kho khin cho dbi tuong chiu
anh hudng bdi dich Covid.
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2. Thii tuc: Céap thé Cin cuée cong din khi théng tin cong din chua
¢6 trong Co s¢ dir liéu qubc gia vé dan cu

2.1. Trinh ty thuc hién:

- Buée 1: Cong dén dén dia diém lam thu tuc cp Can cudc cbng dén hodc
théng qua Cdng dich vu ¢éng quic gia, Cong dich vy cong B Céng an dé ding
ky thoi gian, dia diém lam thi tuc de nghi cap thé Can cudc cong déan.

Trudng hop cong dan khéng dir didu kién chp thé Can cude céng dan thi
tir chéi tiép nhan va néu rd 1y do. Trudng hop cong dan du didu kién c4p thé Can
cudce ¢ong déan thi thye hién cac budce nhur sau.

- Buée 2: Cén bd thu nhan dé nghi cong dén xuft trinh mot trong céc loai
gidy t& hop phép chimg minh ndi dung thong tin nhan than dé cép nhét théng tin
trong ho so cap Cén cudce cong dén.

- Budce 3: Tién hanh thu nhan vén tay, chup anh chan dung ctia cong dan.

- Budce 4: In Phidu thu nhan théng tin Can cudc cong dan va Phiéu thu
thdp thong tin din cur cho ¢dng dén kiém tra, ky xac nhén.

- Bude 5. Thu Chimg minh nhén dan cfi (néu c6), thu & phi (néu c6) va
cap gidy hen tra thé Can cudce céng dén cho cong dan (Mau CCO3 ban hanh kem
theo Théng tu sb 66/2015/TT-BCA ngay 15/5/2021 cua B truéng B Cong an).

- Thoi gian tiép nhan hé so va thoi gian tra két qua: Gid hanh chinh céc
ngay lam viée tir thr 2 dén thit 6 va sang tha 7 hang tuan (trr cac ngay nghi I¢,
tét theo quy dinh cla phép luét)

- Bué6c 6: Nhan két qua trie tiép tai Trung tAm phuc vu hanh chinh cdng
cap huyén hodc tra qua dudng chuyén phat dén dia chi theo yéu cau.

2.2. Cach thirc thye hién:

- Tryc tiép tai Trung tam Hanh chinh céng cp huyén;

- Théng qua Cdng dich vu cong quéc gia, Cong dich vu ¢6ng B Cong an
dé dang ky thoi gian, dia diém lam thi tyc dé nghi cdp thé Cin cudc cong dén;

- Clp luu dong tai c4c dia diém cén thiét.

2.3. Thanh phan, sé lugng ho so:

a. Thanh phan ho so

- Phiéu thu nhan théng tin Can cudc cong dan (Mau CCO2 ban hanh kém
theo Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cua B trudng Bo Cong
an).

- Phiéu thu thap théng tin dan cu (M&u DCO1 ban hanh k&m theo Théng tur
s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cia B6 trudmg B Cong an).

b. $6 luong hd s0: 01 (mét) bd.
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2.4. Thiri han gidi quyét: Khong qua 07 ngay lam viée.

2.5, Péi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir dil
14 tust trd 1én.

2.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: Céng an cép huyén.

2.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh:

- Thé Can cude céng dan (miu ban hanh kém theo Théong tu sé
06/2021/TT-BCA ngay 23/01/2021 cia B9 trudng Bo Cong an);

- GiAy x4c nhan s6 Ching minh nhan dan véi trurong hop da duge cip
Ching minh nhén dan va trong ma QR code tén thé Can cudc céng dan khong
c6 thong tin vé s6 Chimg minh nhan dan (mAu CCO7 ban hanh kém theo Théng
tir 50 41/201%/TT-BCA ngay 01/10/2019).

2.8. L¢ phi:

- Cong dén tir di 14 tudi trd 1én lam thu tuc cip thé Can cudc céng dan lan
dau khong phat ndp 1€ phi;

- Céng dan chuyén tlr Chimg minh nhin din 9 s§, Chimg minh nhan dan
12 s6 sang cdp thé Can cude cbng dan: 30.000 dong/thé Cin cude cong dan.

- Tur ngay 01/7/2021 dén 31/12/2021 muc thu 1a 15.000 déng/thé Can
cudc cong dan voi truong hop néu trén theo quy dinh tai Théng tu 47/2021/TT-
BTC ngay 24/6/2021 cia Bé Tai chinh.

2.9, Tén miu don, méu t& khai:

- Phiéu thu nhan théng tin Can cude cdng dan (Miu CCO02 ban hanh kem
theo Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cha B6 truéng Bo Cong
an).

- Phiéu thu thdp théng tin dan cu (MAu DCO1 ban hanh kém theo Thén g tur
50 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 ciia B truéng Boé Cong an).

2.10. Yéu céu, diéu kién thwe hién tha tuc hanh chinh: Khong.

2.11. Ciin cit phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Luat Can cude cong dan sb 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Quyét dinh 1291/QD-TTg ngay 07/10/2019 ve viéc phé duyét danh muc
thi tuc hanh chinh thudc tham quyén giai quyét clia cac co quan trung uong
dirgc td chite theo nganh doc dong tai dia phuong dua ra tiép nhén tai Trung tdm
phuc vu hanh chinh cng cép tinh, B6 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét
tha tuc hanh chinh ¢ap huyén, cap x4.

- Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP ngdy 31/12/2015 quy dnh chi tiét mot s6
diéu va bién phap thi hanh Luat Can cudc céng dan.
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_ Nghj dinh sé 37/2021/NB-CP ngay 29/3/2021 sira déi, bd sung mét s6
didu ctia Nghi dinh s6 137/2015/NBP-CP ngay 31/12/2015 cia Chinh pht quy
dinh chi tiét mét sb didu va bién phap thi hanh T.uat Can cudc céng dén.

- Thong tu s6 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Can cudce cong din va Nghi dinh sd 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 clia
Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé didu va bién phap thi hanh Luat Cén cude
cong dan da duoc stra ddi, bd sung bing Nghi dinh s 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021.

_ Théng tu s6 60/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh trinh tu c4p, ddi,
cAp lai the Can cudce cong dan.

- Thong tu s& 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau sir
dyng trong cong téc cap, quan 1y thé Cin cudc cdng dén, tang thu Can cude
céng dén va Co so dir 1iéu qudc gia vé dén cu.

- Théng tu s& 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 sira ddi, bd sung mot sb
didu ctia Thong tu sé 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
stt dung trong céng tac cip, quan ly thé Cin cudc cdng dan, tang thu Can cude
cong dan va Co s& dit lidu quéc gia vé dan cu di duge sira dbi, bd sung bang
Thong tu sb 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019.

- Théng tu s 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 sira dbi, bd sung mét sb
didu cvia Thong tu sé 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
st dung trong cdng tac cip, quan ly thé Cén cudc céng dan, tang thu Cin cude
cong dan va Co s¢ dit lidu qube gia vé dan cu.

- Théng tu s6 59/2019/TT-BTC ngay 30/8/7019 cua B¢ Tai chinh quy
dinh muc thu, ché d6 thu, ndp va quan ly 1¢ phi cép Can cudc cong dan. ]

- Thong tu sé 47/2021/TT-BTC ngay 24/6/2021 cia B§ Tai chmh quy
dinh mét s6 khoan phi, 18 phi nham hd trg, thdo g& kho khin cho déi tuong chiu
anh hudng béi dich Covid. |

3, Thi tye: D4i thé Can cude cong dén

3.1. Trinh ty thyc hién:

- Budc 1: Cong déan dén dja diém 1am thi tuc cAp Cin cude cong dén hodc
théng qua Céng dich vy cong quéc gia, Cng dich vu céng B Céng an dé ding
ky thoi gian, dia diém 1am thd tuc d& nghi déi thé Cin cude cong dan.

Trudng hop céng dan khéng di diéu kién dbi thé Cin cudce céng dén thi tir
chéi tiép nhan va néu rd 1y do. Trudng hop céng dan du didu kién déi thé Can
cudc cong dan thi thue hién cac budc sau.

- Budc 2: Cén ba thu nhan théng tin céng dén tim kiém théng tin trong Co
s& dit lidu quéc gia vé& dan cu dé lap hd so dbi thé Can cude cong dan,
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+ Trudng hop thdng tin céng dan khong cé su thay ddi, didu chinh thi sir
dl;mg thdng tin clia cdng dan trong co s& dir liéu qubc gia vé dan cu dé 1ap ho so
ddt thé Can cude cong dan.

+ Tru(‘)ing hgp théng tin céng dan c6 su thay dbi, didu chinh thi d& nghi
cf?ng dan xuat trinh giay :cc‘r phéfp ly chitng minh ndi dung thay déi dé cap nhit,
b6 sung thong tin trong ho so doi thé Can cude cdng dén.

- Bude 3: Tién hanh thu nhén van tay, chup anh chan dung clia cdng dan.

- Burde 4: In Phiéy thu nthén thdng tin Can cudc cong dan chuyén cho cong
dan kiém tra, ky xdc nban; in Phiéu cdp nhat, chinh sira thdng tin dén cu (néu
¢6) cho cong dan kiém tra, ky xac nhén.

- Buée 5: Thu Cén cudc cdng dan cii, thu 18 phi (néu co) va cip gidy hen
tra thé Ciin cude cong dan cho cong dan (Mau CCO3 ban hanh kém theo Théng
tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/5/2021 cia Bé trudng Bo Cong an).

- Thoi gian tiép nhan hd so va thoi gian tra k&t qua: Gio hanh chinh céc
ngdy 1am viée tiy tht 2 dén thi 6 va sang thir 7 hang tuln (trir cac ngay nghi 18,
tét theo quy dinh cia phap luat)

- Budc 6: Nhin két qua truc tiép tai Trung tam phuc vy hanh chinh céng
cép huyén hodc tra qua dudng chuyén phat dén dia chi theo yéu cau.

3.2. Czch thie thwe hién:

- Truc tiép tai Trung tim phuc vu hanh chinh céng cip huyén;

- Théng qua Céng dich vu céng quéc gia, Céng dich vu c6ng Bo Cdng an
dé dang ky thoi gian, dia diém lam tha tuc dé nghi cip thé Can cude cong dan;

- Cép huu dong tai cac dia diém cin thiét.

3.3. Thanh phin, sé lwong hé so:

a. Thanh phén hd so: .

- Phidu thu nhan théng tin Cin cudc cong dan (Mau CCO2 ban hanh kém
theo Thong tu sb 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cia B trudéng Bé Céong
an).

- Trudng hop théng tin céng dan ¢b sy thay dbi, didu chinh so véi théng
tin trong co s& dif ligu quée gia vé dan cu thi hd so con co:

+ Phiéu cfp nhdt, chinh sira théng tin dan cu (Mau DCO2 ban hanh kem
theo Thong tu s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cua B¢ trudng Bo Cong
anj; '

+ Gidy to phap ly chimg minh néi dung thay déi théng tin cong dan,

b. S6 lugng hé so: 01 (mét) bs.

3.4. Thoid han giai quyét: Khong qué 07 ngay 1am viéc.







i3

3.5. Po6i twong thuce hién tha tuc hanh chinh: Céng dan Viét Nam da
duge cp the Can cude cdng dan thyc hién ddi thé Can cude cong dan trong céc
trudng hop sau day:

- Khi cong dan du 25 tudi, du 40 tudi va da 60 tudi;

- Thé bi hu hong khdng s dung dugc;

- Thay dbi théng tin v& ho, chir dém, én; dic diém nhén dang;

- Xéc dinh lai gidi tinh, qué quan;

- C6 sai sét vé thong tin trén theé Cin cude cong dan;

- Khi céng dén ¢6 yéu cau.

3.6. Co quan thywe hién tha tuc hanh chinh: Céng an cp huyén.

3.7. Két qua thwce hién thi tuc hanh chinh:

- Thé Cin cudc cdbng dan (miu ban hanh kém theo Théng tu 56
06/2021/TT-BCA ngay 23/01/2021 cha B$ truong B¢ Cong an);

- Gidy xdc nhan sb Can cudc ¢dng dan (trudmg hop cong dan c6 su thay
d61 86 Can cudc ¢bng dan).

3.8. Lé phi:

a. Mizc thu 1€ phi

- Béi thé Can cudc cong dan khi bj hu hong khéng sir dung duoc; thay dbi
thdng tin vé hg, chit dém, tén; dic di€ém nhéan dang; xac dinh lai gidi tinh, qué
quan; c6 sai sot vé thong tin trén thé; khi cong dan c6 yéu cau: 50.000 dong/the
Céan cudc cong dén.

- Tu ngay 01/7/2021 dén 31/12/2021 mtre thu 13 25.000 déng/thé Cin

cudce cong din vai truong hop néu trén theo quy dinh tai Thong tur 47/2021/TT-
BTC ngay 24/6/2021 ctia B$ Tai chinh.

b. Céc trudng hop mién 1¢ phi

- Pbi thé Can cude coéng din khi Nha nude quy dinh thay ddi dia gidi
hanh chinh;

- Déi thé Cin cuée cong dan cho cong dan la bd, me, vo, chémg, con dudi
18 tudi cia lidt s¥; thuong binh, ngudi huéng chinh sach nhu thuong binh; con
dudi 18 tudi cha thuong binh va ngudi hudng chinh sach nhu thuong binh; bénh
binh; cong dan thudng tri tai cac xa bién gidi; céc huyén dao; dong bao dan toc
thidu s8 & cac x& ¢6 diéu kién kinh t& - xa hoi dic biét khé khan; cong dan thude
h$ nghéo theo quy dinh cta phap luét;

- D&i thé Can cudce cbng dan cho cdng dan dudi 18 tudi, md cbi ca cha Hn
me, khdng noi nuong tya.

c. Céc trudng hop khidng phai ndp 1& phi
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- Dbi thé Can cude cong dan theo quy dinh tai Didu 21 va diém a khoan 3
Didu 32 Luat Can cuéc cdng déan;

- Doi thé Can cude ¢dng dan khi ¢6 sai s6t v& théng tin trén thé Cin cude
cong dan do 151 ctia co quan quan ly C&n cwdc cdng dan;

3.9. Tén mau don, miu tir khai:

- Phiéu thu nhan théng tin Can cudc cong dan (miu CCO2 ban hanh kém
theo Théng tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 ctia Bd trudng Bo Cdng
any,

- Phiéu cap nhét, chinh sira thong tin din cuw (Mau DCO02 ban hanh kém
theo Thong tu s& 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cia B trudng B Céng
an),

3.10. Yéu ciu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

3.11. Cin cw phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Luat Cin cude cong dan sb 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Quyét dinh 1291/QD-TTg ngay 07/10/2019 vé& viéc phé duyét danh muyc
thd tyc hanh chinh thudc thAm quyén gidi quyét cla cac co quan trung uong
dugc td chirc theo nganh doc dong tai dia phuong dua ra tiép nhan tai Trung tim
phuc vu hanh chinh ¢éng céap tinh, Bé phan tiép nhan va tra két quéa gial quyét
th tuc hanh chinh cap huyén, cdp xa.

- Nghi dinh s 137/2015/NB-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mét s
diéu va bién phép thi hanh Luat Cin cuée cong dan.

- Nghj dinh s6 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 stra dbi, bd sung mot sb
diéu cta Nghi dinh sb 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cua Chinh phi quy
dinh chi tiét mot sb didu va bién phap thi hanh Luat Can cude cong dan.

- Théng tir 56 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Can cude céng dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cua
Chinh pht quy dinh chi tiét mét s6 didu va bién phép thi hanh Luat Can cude
cong dan di dugc sitra d6i, bd sung bing Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021.

- Théng tir s6 60/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh trinh tr cép, déi,
cap lai thé Cin cudc cong déan.

- Théng tu $6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau sir
dung trong cong tac cép, quén ly thé Can cude cong dén, tang thu Can cude
cong dan va Co so dir liéu quc gia vé dan cu.

- Théng tu s6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 stra ddi, bé sung mot sb
dicu cha Théng tu s6 66/2015/TT-BCA ngdy 15/12/2015 quy dinh v& biéu mau
S @ 1~ tmom e 2R tae cAp - quan ly thé Cin cude cong dan, tang thu Can cude
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cong dan va Co sé dit lidu quéc gia vé dan cu da dugc stra dbi, bé sung bang
Thong tu s 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019.

- Théng tu sé 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 sira déi, bd sung mét sd
didu cna Thong tu s 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu miu
sir dung trong cong tac ¢dp, quan 1y thé Cin cude cbng dan, tang thu Cin cudce
cong dén va Co sd dit ligu qubc gia vé dén cu.

- Théng tu s& 59/2019/TT-BTC ngay 30/8/2019 cha Bo Tai chinh quy
dinh mire thu, ché do thu, ndp va quan ly 1é phi cdp Can cude cong dan.

- Thong twr s& 47/2021/TT-BTC ngay 24/6/2021 cla Bd Tai chinh quy
dinh mot s khoan phi, 1& phi nhim h3 trg, thao g& khé khan cho ddi twong chiu
anh hudng badi dich Covid.

4. This tuc: Cip lai thé Can cwée cong dan

4.1. Trinh ty thye hién:

- Buée 1: Cong dan dén dia didm lam thi tuc cdp Can cude cong dan hodc
thong qua Cdng dich vu cong qube gia, Céng dich vy cng B Cong an dé ding
ky thoi gian, dia diém lam thi tuc && nghi cap lai thé Can cude cong dan.

Trudng hop céng dén khéng &0 didu kién cdp lai thé Cin cudce cong dén
thi tir chéi tiép nhan va néu 3 1y do. Trudng hop cong dan da didu kién cép lai
thi thuc hién cac bude sau.

- Bude 2: Céan b thu nhan thong tin céng dan tim kiém théng tin trong Co
s& dit lidu qubce gia vé din cur dé 1ap hd so cap lai thé Cin cude cdng dan.

- Trudmg hop théng tin ¢éng dan khéng ¢ su thay dbi, diéu chinh thi sir
dung thong tin cta cong dan trong co s dir lidu qudc gia v& dan cur dé 14p hé so
cp lai thé Can cude cong dan. |

- Trudmg hop thdng tin cong dan c6 su thay dbi, diéu chinh thi dé_ nghi.
cong dan xuét trinh gidy-ty phap Iy ching minh noi dung thay ddi dé cap nhat,
bé sung théng tin trong hé so ¢dp lai the Can cude cong dan.

- Bude 3: Tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan dung cla cong dén.

- Budc 4: In Phiéu thu nhan théng tin Can cude céng dan chuyén cho cong
dan kiém tra, k¥ xac nhén; in Phidu cip nhét, chinh stra théng tin dan cu (néu
¢6) cho céng dan kiém tra, ky xac nhan.

- Bude S: Thu 18 phi (néu ¢6), cap gidy hen tra thé Can cude cong dan cho
cbng dan (Mau CCO3 ban hanh kém theo Théng tu sd 66/2015/TT-BCA ngay
15/5/2021 cua Bo trudng Bo Cong an).

- Thoi gian tiép nhdn hd so va thoi gian tra két qua: Gio hanh chinh cac
ngay lam viéc tir thi 2 dén thit 6 va sang thir 7 hang tuan (trir cic ngay nghi I¢,
tét theo quy dinh ctia phép luat)
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- Budc 6: Nhén két qua truc tiép tai Trung tam phuc vu hanh chinh cong
cap huyén hodc tra qua duong chuyén phat dén dia chi theo yéu ciu.

4.2. Cich thirce thiye hién:

- True tiép tai Trung tdm phuc vy hanh chinh céng cép huyén.

- Théng qua Céng dich vy cong quéc gia, Cdng dich vy céng B6 Cong an
dé dang ky thoi gian, dia diém lam thu tuc dé nghi cip thé Can cude cong dan.

- Cép luru ddng tai cac dia diém cin thiét.

4.3. Thanh phén, s6 lrong hd so:

a. Thanh phan ho so:

- Phiéu thu nhan théng tin Can cude ¢éng dan (MAu CCO2 ban hanh kém
theo Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 cia Bé truong Bé Cong
an).

- Trudng hop théng tin céng dan cé su thay dbi, didu chinh so véi théng
tin trong co s& dit lidu qudc gia vé dan cu thi hd so con co:

+ Phidu cap nhéit, chinh stra thong tin dan cw (Mau DC02 ban hanh kém
theo Thong tu s& 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cua Bo truéng B Cong
an),

+ Gidy to phap Iy chimg minh ndi dung thay dbi thng tin céng dén.

b. $6 lwong hé so: 01 (mdt) bd.

4.4. Thoi han giai quyét: Khéng qua 07 ngay lam vigc.

4.5. P6i twong thye hién thii tuc hanh chinh: Céng dan Viét Nam da
duoc cz"ip thé Can cude cong dan bi mat thé Can cuwée cong déan hodc dugc trd lai
qude tich Viét Nam theo quy dinh cta Luét quéc tich Viét Nam.

4.6. Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh: Céng an cép huyén.

4.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh:

- Thé Can cudc cbéng din (miu ban hanh kém theo Théng tr sb
06/2021/TT-BCA ngay 23/01/2021 ctia B trudng Bo Cdng an);

o Gidy x4c nhan sb Cin cudc cbng dan (truong hop cbng dén cd sy thay
d61 s6 Cin cudc cong dan).

4.8. L¢ phi:

a. Mirc thu 1€ phi:

- Cép lai thé Cin cude cong dan khi bi mét thé Cin cuéc cong dan, duge
trf’) lai quéde tich Viét Nam theo quy dinh cua Ludt qudc tich Viét Nam: 70.000
dong/thé Can cudc cong dan.
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- Tu ngay 01/7/2021 dén 31/12/2021 mirc thu 1a 35.000 ddng/thé Cén
cude cong din véi trudong hgp néu trén theo quy dinh tai Théng tu 47/2021/TT-
BTC ngay 24/6/2021 cua Bo Tai chinh.

b. Cac trudomg hgp mién 1& phi:

- Cép lai the Can cuéc cbng dan cho cdng dan la bd, me, vo, chéng, con
dudi 18 tubi cna liét s9; thuong binh, ngudi huéng chinh sach nhu thuong binh;
con dudi 18 tudi cta thuong binh va ngudi huwéng chinh sach nhu thwong binh;
bénh binh; cdng dan thudng tru tai cac xa bién gi61; cac huyén dao; déng bao
dan toc thidu s6 & céc xa cé diéu kién kinh & - x4 hoi dac biét kho khin; cong
dan thudc hd nghéo theo quy dinh cia phap ludt;

- CAp lai thé Can cudc ¢dng dan cho cong dan dudi 18 téi, md cbi ca cha
14n me, khéng noi nuong tya.

4.9. Tén miu don, miu t& khai:

- Phiéu thu nhan théng tin Can cudc ¢éng dan (mAu CCO2 ban hanh kém
theo Théng tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 ctia B truong B Cong
an);

- Phiéu cdp nhal, chinh stra thong tin din cu (MAu DC02 ban hanh kém
theo Théng tu 6 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 cua B truéng Bo Cong
an).

4.10. Yéu ciu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

4.11. Cin cir phap Iy eda thi tuc hanh chinh:

- Luét Can cude cong dan sbé 59/2014/QH13 ngay 20/11/2014.

- Quyét dinh 1291/QD-TTg ngay 07/10/2019 vé viéc phé duyét danh muc
thit tuc hanh chinh thuéc thdm quyén giai quyét cia cac co quan trung wong
duoe té chic theo nga‘mh- doc d6ng tai dia phuong dua ra tiép nhan tai Trung tam
phuc vu hanh chinh cdng cap tinh, B3 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét
thi tuc hanh chinh cAp huyén, cip xa.

- Nghj dinh sé 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mét sb
didu va bién phap thi hanh Luét Cin cude cong dan.

- Nghi dinh sb 37/2021/NP-CP ngay 29/3/2021 sira di, bé sung mét sb
didu cua Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 ctia Chinh phi quy
dinh chi tiét médt sb didu va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan.

- Thong tu sé 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Ludt Can cuéc cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cia
Chinh phi quy dinh chi tiét mét s6 didu va bién phap thi hanh Luit Cin cude
cong dan di duge sira doi, bd sung bing Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021.
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- Thong tu s6 60/2021/1°1-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh trinh tw cAp, déi,
cap lai thé Can cude céng dan.

- Théng tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh v& biéu mAu sir
dung trong céng tac cép, quan ly thé Can cudc cong dan, tang thu Cin cude
cong dan va Co sé dit liéu qudc gia vé dan cu.

- Thong tu s 104/2020/TT-BCA ngay 30/9/2020 sira d6i, bd sung mét sb
diéu cla Théng tur s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé& biéu miu
sir dung trong céng tac cip, quan ly thé Can cudc cong dan, tang thu Can cudce
cong dan vi Co s6 dir liéu qube gia v& dan cu da duoc sia dbi, bd sung bing
Théng tu sé 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019.

- Théng tir s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 stra ddi, bd sung mot sb
didu ctia Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
sir dung trong cbng tac cdp, quan ly thé Can cudce cong dan, tang thu Can cude
cong dan va Co sé dir lidu qubc gia vé dan cu.

- Théng tur s6 59/2019/TT-BTC ngay 30/8/2019 cta Bd Tai chinh quy
dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp va quan 1y 1é phi cip Can cudce cong dén.

- Théng tu s 47/2021/TT-BTC ngiy 24/6/2021 cta Bd Tai chinh quy
dinh mot s6 khoan phi, 18 phi nhdm hd tro, thao gd khé khin cho dbi tuong chiu
anh hudng boi dich Covid.

5. Thi tuc: Xac nhin sé6 Chiing minh nhén din, Cin cwée cong dan

5.1. Trinh tu thuc hién:

- Buée 1: Cong dan da duoe cap thé Can cude cong dan ¢6 nhu cau duge
x4c nhan s6 Ching minh nhén dén, s6 Céan cudce cong dan chudn bi hd so theo
quy dinh.

- Bude 2: Nop hd so tai Trung tdm Hanh chinh céng cip huyén hodc ding
ky cdp gidy xéc nhan sé6 Ching minh nhén dan, sé Cin cude cong dén trén Cong
dich vu cong quée gia, Cong dich vu cong Bé Cong an khi céng déin cb thong tin
vé s6 Chimg minh nhin dan, s6 Cén cudc céng dan trong Co s& dit lidu quéc gia
v& dan cu.

- Bude 3: Nhan két qué tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng cé‘ip huyén
hodc qua duong chuyén phat dén dia chi theo yéu cau.

5.2. Cach thic thye hién:

- True tiép tai Trung tAm phuc vu hanh chinh cong cip huyén.

- Thong qua Coéng dich vu céng qubc gia, Cng dich vu céng Bd Cdng an
khi céng dan cé thong tin vé sé Chimg minh nhan dén, sé Cin cudc cong dan
trong Co s& dir liéu qube gia vé dan cu.

5.3. Thanh phan, s6 lwgng hd so:
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a. Thanh phan hd so

- Gidy d& nghi x4c nhan sé Chimg minh nhin dan (M3u CC13 ban hanh
kém theo Thong tu so 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 cia Bo trudng Bd
Cong an}).

- Trirding hop thdng tin vé s6 Chimg minh nhan dan, sé Can cuéc cong
dan chua c6 trong Co so dif liéu qudc gia vé dén cu thi d€ nghi cdng dan cung
cap ban chinh hodc ban sao thé Can cude cong dan, ban sao Chimg minh nhén
dan (néu co).

b. S6 luong hé so: 01 (mot) bd.

5.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viée,

5.5. Déi twgng thye hign thi tuc hanh chinh:

- Cong dan chuyén tir Chting minh nhén dén sang thé Can cudc cong dén
nhung trong ma QR code trén thé Can cudc cong din khong c6 théng tin vé s6
Chirng minh nhén dén;

- Cong din xéc 1ap lai sb thé Can cudce cong dan.

5.6. Co quan thuc hién thd tuc hanh chinh: Céng an cap huyén.

5.7. Két qua thyc hién thé tuc hanh chinh: Gity xac nhan s6 Chimg
minh nhan dan, s6 Can cudc cdng dan (Miu CCO7 ban hanh kém theo Thong tu
s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 cia B trudng Bo Cong an).

5.8. Lé phi: Khong.

5.9. Tén mau don, mau to khai:

Gidly d& nghj x4c nhén s6 Chimg minh nhén dan (Mau CC13 ban hanh
kém theo Thong tu 56 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 cta Bé trudmg B6
Cong an). ' _ e

5.10. Yéu ciu, diéu kién thyc hién thii tuc hanh chinh: Khéng. |

5.11. Cin ¢t phap Iy ciaa thi tuc hanh chinh: o

- Ludt Can cude cdng dan s6 59/2014/QHI13 ngay 20/11/2014,

- Nghi dinh sb6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 quy dinh chi tiét mot 6
diéu va bién phap thi hanh Luét Can cudc cong dan.

- Nghj dinh sé 37/2021/ND-CP ngay 29/3/2021 sira ddi, bd sung médt sb
diéu cia Nghj dinh s6 137/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét m6t s6 didu va bién phép thi hanh Luat Cin cuéc cong dan.

- Théng tu s 59/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 quy dinh chi tiét thi hanh
Luat Cain cude cong dan va Nghi dinh sé 137/2015/NB-CP ngay 31/12/2015 cua
Chinh phtt quy dinh chi tiét mot sé didu va bién phép thi hanh Luét Cian cudc
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cong din d3 duge sira ddi, bd sung bing Nghi dinh sé 37/2021/ND-CP ngay
29/3/2021.

- Théng tu s& 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau sir
dung trong cdng tdc cip, quan ly thé Cén cude cong dan, tang thu Can cude
cong dan va Co s¢ dit ligu quoc gia vé dan cu.

- Théng tu s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019 stra ddi, bd sung mét sb
didu ciia Thong tr s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015 quy dinh vé biéu mau
sir dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cude cong dan, tang thu Cin cude
cong dan va Co s& dir lidu quéc gia v& dan cu.

HI. CAC MAU PON, MAU TO KHAI

1. Phiéu thu nhan théng tin Cén cude céng dan (ky higu la CCO2).

2. Phidu thu thap théng tin dan cu (ky hiéu 1a DCOI).

3. Phiéu cip nhat, chinh sira thdng tin dan cu (ky higu 1a DCO02).

4. Gidy x4c nhin sé Chimg minh nhan dan (ky hiéu 1a CC07).

5. Giay d& nghj xac nhan sé Chimg minh nhéin dan (ky higu 1a CC13).







M&u CC02 ban hanh kém theo
Thong tu 56 66/2015/TT-BCA nghy 15/12/2015

(Ma 50, m.c”f‘ vach mot PHIEU THU NHAN. TH(A)I\iG TIN 17.
chiéu) CAN CUOC CONG DAN
S0the CCTD: i i, Anh chn dung
1. HO, CHT BBIM VA 18111t ettt et e e e e e e e s et e e e eee e e e erebene e iee e dem x 6om

3. Ngay, thang, ndm sinh: 4. Giot tinh:

5. S6 CMND/CCCD da duge cap:

Cap ngay:....... Jooeiil fooiiiil. NOE AP oot e s s
6. Dantde...........el 7.T6n gl ..o viinnne 8. QUBC HHEH.cooee oot

18. Bac Diém nhan QEIIE. crtereiett et tentte e e s se e e ste e ete bt ese saeea teaeaes se b e i d e e e et et et s bR e et ee e rae s nebemteenns
19. Loai ¢aptec.eeresriienn: 20, Cap JAnthit..vevvveseeeiieieeins 21, DOn Vi L8Pt s
C4i phai Tré phai Giita phai Nhén phai Ut phai
Cai trai Trd trai Giita tréi Nhin trai Ut trai
4 ngdn chym tay trai _ . 4ngon chum tay phai
22. Cén b$ kiém tra 23 ..., ngay......thing.. ...§ndm.. ...

(v, ghivd ho ténj Nguoi khai ky, ghi rd ho tén








MA&u DCO1 ban hanh kém theo
Théng tr 56 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019

Tinh/thinh phd:.. .o,

Xa/phudng A trn:... ... e

PHIEU THU THAP THONG TIN DAN CU

1. Hg, chit d8m vA 180 KBa1 SENI™: Loovire i irsiirseer e v ssbiais et sen s aes s easoes see s ses et ets st s rasesene e seeeeesesaters st saes s rvarserenes
2. Nghy, thang, nam sinh: I / / 3 Nhdmmau: OO OA OB DOAB
4. Giditinh: {0 Nam [OJ Nir 5. Tinh trang hén nhan: O Chrakéthén O Dakéthon O Ly hon
6. Noi dAng Ky khai SINh™: e rrea e s et em e e ee s e ee st en ettt e
ToQUE QUAN™E sttt b et e b e et et e ees em ettt ee st eaee et e aes et e st s e e et eeate e et et et e res et eeeeeeeeeas e
B. DAN IOC . e e 9. Ql}éc tich®:[J Vigt Nam; Qude tich KBaC! ... oevv e irs e
10, TOR A0t o, 11. $6 PDCN/SS CMND™: [ | | | [ ‘ | | I | ] | |
L2, NOEIIEONE AT Lo e ettt st st st es e sa e s s s ebes b enba s s ses ek e mm esstnsmmras st rrerartas b rms st ren
13. Noi & hién tai (Chi ké khai néu Khe ROTIRUEONG IFG): .oocorsroreresvoscrsesesscssosestrsesesesesessee e seseeres e seses e
T4, Ho, Chif d8M VA 18N Chal™: L. it ceees it es v ses eees st s1a e ss e sams s samte 2 s st at s reaes et e s ee s e ee emeeneseesermes neeseeers
QUBCTICH: <o S5 CMND
S6 PDCN®
Ho, chit d8m vA BN IE™: L. e e e ren e e e eeeeerer e v e e e e ms s et
QUOE IR $5 CMND
S5 bDCN™
I1g, chir dém va tén vo/chéng™: ... ettt eesEeiteete it reeeRet bt bae b bRt gehe St beer e e et eeeten e eemme et st eenenrentenarnamenas
QUAC LI v, Sé CMND
S DDCN
Ho, chit dém va tén ngudi dai dién hop phip (0éu ¢ v, OO
QUAC D e Sé,‘ CMND_
S8 DDCN™ |
15. Ho, chir dém va tén chit ho™: .o, e e e O et
8§ CMND
A el
16. Quan hé véi chit hd: S‘f PDCN
v 1780 WO khBu: b d e L e et vas e r e e e arm e e abe enentnseetreeenn
Ngay khai: / /
Trudng Cong an Canh sat khn vire/ Ngudi khai
x@/phuwdng/thi tran Cong an vién (K3, ghi rd ko tén)
(K¥, ght ré ko tén va dong ddu) (K5, ghi rd hp tén)

Ghi chi: ™ Fide v HOA di detu. el Ghi ddy dir die danh hanh chinh edp: xd, lnén, tinh. UGhi Quéc tich khdce va ghi r8 tén qudc tich néu odng dan o6 02 Qude tich,
Ghi v8 theo thit it 56 Rhg. duong pho, xim, ling: thén, dp, bén, buén, phum, séc; xd/phutng/hj trdn; quinfuyin'thi xi'thank pha thudc dnhy tinh'thivth phé tric
thuge Trung wong. ™ Ghi 54 dink danh ca nhén (HDCTN).SS Can cude eding ddn (CCCLY), triremg hop chia o6 56 BDCN thi ghi sd CMND,








Miu DC02 ban hanh kém theo
Théng tw s8 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015
) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
L0 Boc 1&p - Ty do - Hanh phic

PHIEU CAP NHAT, CHINH SUA THONG TIN DAN CU

L Théng tin vé ngudi khait®

T HO, O BBIN VA 180T oot eee e es ettt
2. 56 bDCNW

S6 CMND
3. Quan hé v&1 ngudi duge cip nhit, chinh sita thong tin: ... .o
IL Thong tin vé& ngudi duge eip nhét, chinh sira théng tin™
1. Ho, chir dém va t&n khai Sinh™ ..o e st
2. Ngay, thang, nam sinl; / /
3. Gidi tinh: O Nam g Nit .
4. 84 PDCN® |

S5 CMND
5, INOTHUING TS ottt ettt esma s sbe e e b b s e earo et ens et easat s st s et ses st

Phé duyét cia Co quan guin ly Cin b @& xuat ... , ngay ... thang ... ndm ...
Co s dit lidu quéc gia vé déin cur (KY, ghi v5 ho tén) Nguwdi khai
(KY, ghi r6 ho tén va dong ddu) (Ky, ghi r3 ho tén)

Ghi chi: ™ Ghi tén co quan cdp én truc 1idp va tén Co quan quan Iy Co so diz ligu quéc gia vé ddan cw. @ Chi
phai ghi thong tin vé nguedi khai trong truwong hop ngudi khai khéng phéi Ia ngueoi duge cdp nhat, chink sira
thong tin. @ Viét IN HOA di ddu. ™ Ghi 56 dink danh cd whan, treong hop chiea ¢6 DDCN thi ghi s6 CMND. ¥
Ghi thong tin ciia cong dan irude khi dupe cdp rhat, chinh siea. ™ Ghi ddy i dia danh hamh chink 03 cdp: x3
huyén, tinh theo S8 hé khdu.








Mau CCO7 ban hanh kém theo
Thang tr 58 41/2019/1'1-BCA ngay 01/10,2019

1 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
A1) . .

Doc lap - Ty do - Hanh phiic

SO JGXN
~ GIAY XAC NHAN
(S0 Chirng minh nhan dan)

..................................................................................................................................................................................................... (1) xdc nhén:
Ngdy......thang......nam ., Cuc Canh sat quan 1y hanh chinh v& trat tu x& hoi
cép thé Can cude cong dan sb: cho:
HOQ VA 18N ; Gidt tinhe......oe.....(Nam/ni).
Ngay, thang, ndm sinh: / )
Noi thudng tru:
Ong/ba 6 t&n néu trén d8 dUOC: ... (2)
Cép CMND sb:
Cap ngay thang nam......
Ho va tén ghi trén CMND la:
Ho va tén goi khac ghi trén CMND (néu c6)
Ngay, thang, nadm sinh ghi trén CMND la:

ngay thang.......naM......

(KY tén, déng ddu)

Ghi chit: (1): Ghi tén don vi cdp gidy xdc nhin.
(2): Ghitén don vi 44 ccfp CMND cho céng dan
{3): Ghi chite danh cua ngurdt ¢o tham quyén edp gidy xdc nhin








N[é‘m CC13 ban hanh kém theo
Thong tu sa 4172019 TT-BCA ngdy 01/10:2019

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dée lap - Tu do - Hanh phic

GIAY PE NGHI XAC NHAN SO CHUNG MINH NHAN DAN

Kinh gii'”:. . U, s

2)

2. Ho, chit dém va tén goi khac (08U ¢0): oo

Ngay, thang, ndm sinh:......... A— I — . 4. GlO’l tmh (Nam/nu') ..........................................

1. Ho, chir dém va tén’

3

5. DAntOC: R « B Quoc tCH!
7. Not dang ky khal SInh:...e s
8
9

LQué quan: ..,
. Not thuong trl.. e

l0.8scceDdadvoccap™ [ [ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ ]
11.SoCMNDd€1duqccﬁp:’ RN

(1)

Pé nghi": .xac nhén sb Chimng
minh nhén dan va s6 thé Cin cude cude cong dan cho té1. T01 xin cam doan nhing
thdng tin ké khai trén la dung su that./.

...................... ) ngc‘zy,....__..:.......‘rhdng...,.l...‘ e VAL
NGUOI DE NGH
Ky, ghi ré ho 168

Ghi chii: - (1): Ghi tén co quan quin iy CCCD noi tiép nhdn ho so dé nghi xdc nhgn 56 CMND.
-(2): Ghi chit in hoa d% dédu.
- {3) va (4): Ghi 58 thé CCCD, s6 CMND da dugc cdp.
- COCD 14 viét 13t cita Cdn cude cong dan; CMND 1a viet it ciia Ching minh nhén déan.J,











